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CHỦ ĐỀ 5: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

KẾ HOẠCH TUẦN 1: VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH

Thời gian thực hiện 1 tuần (từ ngày 22/12/2025 - 26/12/2025)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

	Thứ

HĐ
	 2
	 3
	 4
	 5
	         6

	Đón trẻ, chơi

TDS
	- Cô đón trẻ  – Trò chuyện – Điểm danh – Thể dục sáng

	Học
	Một số con vật nuôi trong gia đình
	Chạy 18m trong khoảng 10 giây


	Gọi tên các thứ trong tuần
	Làm quen chữ cái i,t,c
	Vẽ đàn vịt đang bơi 



	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: Bán hàng. Bác sĩ thú y...

- Góc xây dựng: Xây dựng chuồng,  trại chăn nuôi.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán, nặn con vật sống trong gia đình; múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, làm bộ sưu tập về con vật sống trong gia đình.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước.

	Chơi ngoài trời
	-  Bé sáng tạo.

- TCVĐ: Con thỏ ăn cỏ

- Chơi tự do


	- Xâu vòng tay bằng hoa

-TCDG: Kéo cưa lừa xẻ

- Chơi tự do
	- Quan sát thời tiết

-TCVĐ: Con muỗi

- Chơi với đồ chơi ngoài trời
	- Quan sát con gà trống

TCDG: Oẳn tù tì

-Chơi với đồ chơi ngoài trời
	- Trò chuyện về mùa đông.

- TCVĐ: Năm con cua đá

- Chơi tự do

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn bữa phụ
	- Ăn bữa chính.

- Ngủ trưa

- Ăn bữa phụ 

	Chơi, hoạt động theo ý thích.


	Dạy hát: Gà trống, mèo con và cún con
	Cho trẻ thực hiện vở BKPKH: “Một số con vật sống trên cạn, một số con vật sống dưới nước”.
	Chơi ở các góc
	Dạy trẻ 1 số kĩ năng tự phòng vệ bản thân.


	Vui văn nghệ cuối tuần



	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Vệ sinh.

- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ 6).

- Trả trẻ.


SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN

1. Đón trẻ, chơi, điểm danh, thể dục sáng.

+ Đón trẻ 

- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.

+ Chơi theo ý thích

- Trò chuyện với trẻ về giáo dục giới, bình đẳng giới và quyền trẻ em.

- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc.

- Chơi trò chơi, xem tranh truyện về chủ đề thế giới động vật.
+ Trò chuyện với trẻ về vật nuôi trong gia đình

+ Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.

+ Thể dục sáng: Tập các động tác: Hô hấp; Tay; Lườn; Chân; Bật của bài tập phát triển chung 

a. Yêu cầu

- Trẻ biết tên bài tập, tập các động tác theo yêu cầu của cô

- Trẻ biết ý nghĩa của việc tập thể dục buổi sáng.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ

- Trang phục gọn gàng, thoải mãi.

c. Tiến hành

+ Khởi động.

- Cho trẻ xếp hàng làm đoàn tàu, đi chạy đổi hướng theo hiệu lệnh của cô, sau đó cho trẻ xếp 2 hàng ngang dãn cách đều và cho trẻ xoay cổ tay, cánh tay, hông, gối sau đó tập bài tập phát triển chung theo nhịp đếm của cô.

+ Trọng động: Tập các động tác (4 lần x 8 nhịp)

Hô hấp: Hít vào thở ra.

ĐT Tay: Đưa tay ra trước, gập khuỷu tay. 

ĐT Lườn: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông.

ĐT Chân: Đứng 1 chân đưa lên trước, khuỵu gối.

ĐT Bật: Bật tách và khép chân.

+ Hồi tĩnh: Cho trẻ làm chim bay, cò bay nhẹ nhàng quanh sân tập 1- 2 vòng sau đó vào lớp.
2. Chơi, hoạt động ở các góc

a. Góc phân vai: Bán hàng, bác sỹ thú y.

+ Yêu cầu
- Trẻ biết đóng vai bác sĩ thú y, biết đóng vai cô bán hàng, biết thể hiện vai chơi. - Trẻ biết được công việc của cô bán hàng, bác sĩ thú y.

- Biết thực hiện theo một số qui định HĐ ở các góc (cách chơi, thể hiện các vai, thu dọn đồ dùng sau khi chơi...).
+ Chuẩn bị

- Đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho vai chơi: Thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y... 
+ Tiến hành

- Trò chuyện, giới thiệu góc chơi, gợi ý các trò chơi, cách chơi, phân vai chơi, tổ chức các vai chơi. Cho trẻ về góc chơi và nhận vai chơi. Một trẻ đóng vai làm cô bán hàng, một trẻ đóng vai làm bác sĩ thú y.
- Cho trẻ tự trò chuyên, tự đàm thoại về nội dung công việc.

-  Cô đến hỏi trẻ về các vai trẻ đóng và đã làm đ​ược những công việc gì ?

- Cô bao quát, gợi ý hướng dẫn trẻ chơi thể hiện các vai chơi cô bán hàng, khách mua hàng,
b. Góc xây dựng: Xây dựng chuồng,  trại chăn nuôi.

+ Yêu cầu

- Trẻ biết xây dựng chuồng, trại chăn nuôi.

- Rèn luyện sự khéo léo của đôi tay và óc sáng tạo.

+ Chuẩn bị

- Các loại khối hình học bằng gỗ, nhựa, bìa, hàng rào, gạch...

- Hình cây cối, hoa, cây cảnh, cỏ, các con vật nuôi trong gia đình.

+ Tiến hành

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ xây dựng chuồng, trại chăn nuôi...

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

c. Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán, nặn con vật sống trong gia đình; múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

+ Yêu cầu

- Trẻ biết hát, múa tự nhiên, biết tô vẽ, cắt dán, nặn.
+ Chuẩn bị

- Một số dụng cụ âm nhạc, mũ múa, mũ chóp, giấy vẽ, bút màu, đất nặn, hồ dán, giấy màu, tranh vẽ các con vật trong gia đình chưa tô màu...

+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Trẻ hát múa, chơi với các dụng cụ âm nhạc...

- Cho trẻ vẽ, tô màu, cắt dán con vật nuôi trong gia đình.

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

d. Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, làm bộ sưu tập về con vật nuôi trong gia đình.

+ Yêu cầu

- Trẻ biết xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, và làm bộ sưu tập về các con vật trong gia đình.
+ Chuẩn bị

-  Sách, tranh ảnh, lô tô, hoạ báo, bìa hồng, kéo, dập ghim....
+ Tiến hành

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, và làm bộ sưu tập về con vật nuôi trong gia đình.
- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước.
+ Yêu cầu: Biết yêu quý và bảo vệ các loại cây
+ Chuẩn bị

- Cây xanh của lớp. Cát, bể nước...
+ Tiến hành

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Hướng dẫn trẻ tập chăm sóc cây xanh của lớp, chơi với cát và nước...

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi, vệ sinh sau khi chơi.

3. Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân
a. Ăn trưa

* Trước khi ăn

- Cho trẻ xếp hàng rửa tay.

- Cho trẻ rửa mặt, rửa tay trước khi ăn.

- Rửa tay dưới vòi nước, không rửa chung vào 1 chậu. Cho trẻ lau khô tay.

* Tổ chức cho trẻ ăn: 

- Cô kê xếp bàn ăn chuẩn bị khăn lau tay, đĩa thức ăn rơi, chia xuất ăn cho trẻ

- Khi ăn cô nhắc trẻ: Trước khi ăn phải mời cô giáo, mời các bạn. Ăn hết xuất.

- Không ăn miếng to, không nói chuyện trong khi ăn.

- Không làm vãi rơi cơm.

- Sau khi ăn

- Cô nhắc trẻ cất bát thìa đúng nơi quy đinh, trẻ vệ sinh, rửa tay, lau miệng.

b. Ngủ trưa:

- Rèn cho trẻ thói quen nằm ngủ ngay ngắn, không nói chuyện hay làm việc riêng trong giờ ngủ làm ảnh hưởng tới các bạn khác. 

c. Ăn phụ:

- Khi trẻ ngủ dậy giáo viên nhắc nhở trẻ tự đi vệ sinh lau mặt và rửa tay sạch sẽ

rồi cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: 
- Cô rửa tay và mặt cho trẻ  sạch  sẽ trước khi ra về

- Cô và trẻ cùng bình chọn những bạn ngoan và được cắm cờ.

- Động viên những bạn chưa ngoan cần cố gắng,cho trẻ lên cắm cờ.

- Trả trẻ: Cô cho trẻ lấy đồ dùng cá nhân và nhắc nhở trẻ chào cô và các bạn trước khi về.


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY

Thứ 2 ngày 22 tháng 12 năm 2025

1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học         
                                            Một số con vật nuôi trong gia đình

a. Mục đích, yêu cầu.

+ Kiến thức:

- Trẻ biết tên gọi và đặc điểm, cấu tạo, vận động, thức ăn, sinh sản... của một số con vật trong gia đình.

- Biết phân biệt gia súc với gia cầm.

+ Kỹ năng

- Trẻ có kỹ năng quan sát, so sánh, ghi nhớ.

- Trẻ biết trả lời rõ ràng, mạch lạc các câu hỏi của cô giáo.

+ Thái độ

- Trẻ biết chăm sóc và bảo vệ những con vật có ích.

- Trẻ có hứng thú tham gia hoạt động.

b. Chuẩn bị

+ Đồ dùng, đồ chơi

- Đồ dùng của cô: Hình ảnh về một số con vật sống trong gia đình: con gà, con vịt, con chó, con mèo.  Máy tính, loa, nhạc bài hát chủ đề động vật....

- Đồ dùng của trẻ: Lô tô một số vật nuôi trong gia đình.  2 ngôi nhà có dán hình gia súc và gia cầm cho trẻ chơi tạo nhóm.

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô cùng trẻ hát bài hát: Gà trống mèo con và cún con. Trò chuyện và dẫn dắt trẻ vào hoạt động.

* Hoạt động 2: Một số con vật nuôi trong gia đình

+  Cô mở hình ảnh con gà, con vịt cho trẻ quan sát.

- Cô trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm về tiếng kêu, thức ăn, nơi sống, sinh sản, lợi ích của các con vật.

- Cô khái quát con gà con vịt là nhóm gia cầm đẻ trứng, 2 chân.

- Cô cho trẻ quan sát thêm 1 số con thuộc nhóm gia cầm nuôi trong gia đình.

+ Cô mở hình ảnh con chó, con mèo cho trẻ quan sát.

- Cô trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm về tiếng kêu, thức ăn, nơi sống, sinh sản, lợi ích của các con vật.

- Cô khái quát con chó, con mèo là nhóm gia súc đẻ con, 4 chân.

- Cô cho trẻ quan sát thêm 1 số con thuộc nhóm gia súc nuôi trong gia đình.

=>Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ những con vật có ích.

+ So sánh con chó với con gà, con vịt với con mèo

* Hoạt động 3: Luyện tập
+ Trò chơi 1: Ai nhanh tay

- Cho trẻ chọn lô tô theo yêu cầu của cô

+ Trò chơi 2: Tìm về đúng nhà

- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

- Cô nhận xét, động viên trẻ chơi

* Hoạt động 3: Kết thúc: Cô kiểm tra kết quả của 2 đội, động viên trẻ .
3. Chơi, hoạt động ở các góc.      
- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ thú y.

- Góc xây dựng: Xây dựng chuồng, trại chăn nuôi.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu con vật sống trong gia đình.

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát nước.

4. Chơi ngoài trời.        Bé sáng tạo
                                       TCVĐ: Con thỏ ăn cỏ
                                       Chơi tự do.

a. Yêu cầu
- Trẻ biết tạo ra những sản phẩm theo ý thích từ các nguyên vật liệu từ thiên nhiên.

- Rèn luyện các thao tác của bàn tay, ngón tay, rèn kỹ năng hoạt động nhóm, khả năng sáng tạo của trẻ

- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia chơi các hoạt động ngoài trời, đoàn kết nhường nhịn nhau trong khi chơi.

b. Chuẩn bị

- Sân bãi sạch sẽ, lá cây tươi, lá khô, hột hạt....giấy màu, hồ dán, kéo, vải vụn, ống hút, dây dù......

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Bé sáng tạo
- Cô cho trẻ nhẹ nhàng ra sân, chơi TC: Bóng bay xanh, bóng bay đỏ

- Cô trò chuyện cùng trẻ, cho trẻ quan sát những nguyên vật liệu cô đem đến, gợi hỏi trẻ kể tên các vật liệu.

- GD trẻ không ngắt lá, bẻ cành.

- Mời trẻ lên lấy vật liệu mà mình yêu thích, hỏi trẻ sẽ tạo ra những sp gì từ những vật liệu này?

- Cô cho trẻ chơi theo từng nhóm.

- Cho trẻ thực hiện chơi, cô bao quát các nhóm chơi, gợi mở cho trẻ sáng tạo, động viên khen trẻ

- Cô khuyến khích trẻ sáng tạo nhiều sp từ các nguyên vật liệu.

- Khi trẻ làm xong cô cho trẻ giới thiệu sp của nhóm mình.

- Nhận xét, động viên, khuyến khích trẻ

* Hoạt động 2: TCVĐ: Con thỏ ăn cỏ
- Cô và trẻ nêu cách chơi, luật chơi

- Cô cho trẻ chơi

- Cô nhận xé, khuyến khích trẻ chơi tích cực

* Hoạt động 3: Chơi tự do.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:        

            Dạy hát: Gà trống, Mèo con và Cún con

Nghe hát: Chị ong nâu và em bé

                                     TCÂN: Tai ai tinh

a. Mục đích, yêu cầu

+ Kiến thức

- Trẻ hát theo cô cả bài hát, nhớ tên bài hát, tên tác giả, hiểu nội dung, giai điệu âm nhạc của bài hát.

- Biết cảm thụ âm nhạc qua nghe hát.

- Chơi trò chơi theo hướng dẫn của cô giáo.

+ Kỹ năng:

- Rèn kĩ năng ca hát, hát rõ lời, thể hiện tình cảm, giai điệu bài hát.

- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ qua bài hát.

+ Thái độ:

- Hứng thú tham gia hoạt động, yêu thích ca hát.

- Trẻ biết yêu quí, bảo vệ, chăm sóc các con vật nuôi trong gia đình.

b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng, đồ chơi

- Đồ dùng của cô: Máy tính, loa, giáo án điện tử, đàn. Mic hát cho trẻ, mô hình trang trại chăn nuôi.

- Đồ dùng của trẻ: Mũ đại diện 3 đội: Gà trống, Mèo con, Cún con.

c. Tiến hành.

* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Mời trẻ đi tham quan trang trại chăn nuôi nhà bạn Lan.

- Trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm, thức ăn, nơi sống… của các con vật nuôi.

- Giáo dục trẻ: Yêu quí, bảo vệ, chăm sóc vật nuôi.

* Hoạt động 2: Dạy hát " Gà trống Mèo con và Cún con"

+ Dạy hát " Gà trống Mèo con và Cún con"

- Cô cho 1, 2 trẻ hát

- Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả, cô giới thiệu…

- Mời cả lớp cùng hát.

- Cô khái quát nội dung bài hát 

- Cô mời cả lớp hát lần 2. Sửa sai cho trẻ.

- Cô bắt nhịp cho trẻ hát lần 3.

- Cô chia 2 đội: Đội bạn nam, đội bạn nữ hát thi đua

+ Nghe hát "Chị ong nâu và em bé"
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1.

- Cô hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả.

- Cô giới thiệu nội dung

- Cô hát lần 2. Mời trẻ cùng đứng lên, nhún nhảy theo lời bài hát.

+ Trò chơi "Tai ai tinh"

- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

- Nhận xét động viên 3 đội.

* Hoạt động 3: Kết thúc: Cô mời trẻ cùng mang thức ăn đến trang trại chăn nuôi giúp bạn Lan chăm sóc các con vật nuôi.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ: . ………………………………………………………………………………………………………………..……..…………… 

+ Trạng thái, cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..……………

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ: 

………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….………………………………………………………………………………………………………………………………
-----------------------------------------------------------

                                   Thứ 3 ngày 23 tháng 12 năm 2025

1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học         
Chạy 18m trong khoảng 10 giây

a. Mục đích, yêu cầu.

+ Kiến thức

- Trẻ biết cách chạy 18m trong khoảng 10 giây.
+ Kỹ năng

- Rèn cho trẻ tính khéo léo, nhanh nhẹn,khả năng định hướng tốt cho trẻ.

+ Thái độ

- Trẻ chú ý trong giờ học.

- Có hứng thú tham gia hoạt động.

b. Chuẩn bị

+ Đồ dùng, đồ chơi

- Đồ dùng của cô: Máy tính, loa nhạc bài hát theo chủ đề, bóng

- Đồ dùng của trẻ: Trang phục của trẻ thoải mái, dễ vận động.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Trò chuyện 

- Cô và trẻ cùng hát và vận động bài hát: Đàn gà trong sân

- Trò chuyện cùng trẻ và hướng trẻ tới hoạt động

* Hoạt động 2: Nội dung
+ Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi, xoay khớp tay, chân.

+ Trọng động: Tập các động tác của bài tập phát triển chung (4 lần x 8 nhịp)

Hô hấp: Hít vào thở ra.

ĐT Tay: Đưa tay ra trước, gập khuỷu tay. 

ĐT Lườn: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông.

ĐT Chân: Đứng 1 chân đưa lên trước, khuỵu gối.

ĐT Bật: Bật tách và khép chân.

+ Vận động cơ bản: Chạy 18m trong khoảng 10 giây.
- Cô thực hiện động tác chạy nhanh.hỏi trẻ có thích tập chạy không

- Cô cho trẻ chạy 18m trong vòng 10 giây.

- Cho trẻ nhận xét các bạn tập.

- Cô thực hiện và giải thích động tác.

- Cô mời 2 trẻ lên tập.

- Cho lần lượt trẻ được thực hiện.

- Cô chia lớp thành tổ, nhóm bạn trai, nhóm bạn gái thi đua với nhau.( Chú ý sửa sai cho trẻ)

+ TCVĐ: Ai giỏi nhất 

- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.


- Cô và trẻ cùng nhận xét, cô khuyến khích trẻ chơi tích cực
* Hoạt động 3: Kết thúc.
- Nhận xét bài học hôm nay của trẻ, tuyên dương trẻ.

+ Hồi tĩnh: cho trẻ đi lại nhẹ nhàng theo lời bài hát Chim mẹ chim con.
3. Chơi, hoạt động ở các góc.      
- Góc phân vai: Bán hàng. Bác sĩ thú y...

- Góc xây dựng: Xây dựng chuồng,  trại chăn nuôi.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu con vật sống trong gia đình 

- Góc học tập: Xem tranh ảnh về con vật sống trong gia đình.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

4. Chơi ngoài trời :          Xâu vòng tay bằng hoa
                                          TCDG: Kéo cưa lừa xẻ

                                          Chơi tự do

a. Yêu cầu

- Trẻ  biết cách cầm dây và cầm hoa để xâu thành các vòng hoa

- Rèn kỹ năng sáng tạo, khéo tay của đôi bàn tay

- Hứng thú tham gia, biết giữ gìn đồ dùng,  biết yêu quý thành quả lao động. 
b. Chuẩn bị

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ. Đồ chơi ngoài trời.

- Dây xâu, lá cây, các loại hoa…..
c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Xâu vòng tay bằng hoa
- Cho ra sân và cùng chơi trò chơi: Trời nắng, trời mưa.

- Trò chuyện cùng trẻ, tặng cho trẻ những món quà xinh xắn ( vòng tay, vòng cổ).

- Cô hỏi trẻ: Có muốn làm những món quà xinh xắn về tặng người thân không?

- Cô cho trẻ lên lấy đồ dùng, gợi hỏi trẻ, hướng dẫn trẻ cách làm, hướng dẫn trẻ cách cầm dây xâu..Khuyến khích trẻ tự chọn hoa, lá, xâu vòng. 
- Cô bao quát, Gợi ý trẻ gọi tên màu sắc, hỏi "Con đang xâu gì/làm gì?".
- Kết thúc: cô cho trẻ đeo vòng vào tay, cho trẻ cùng quan sát vòng của bạn.

- Khuyến khích động viên trẻ

- Cô giáo dục trẻ giữ gìn sản phẩm, không vứt bừa bãi
* Hoạt động 2: TCDG: Kéo cưa lừa xẻ
- Trò chuyện và hỏi trẻ về luật chơi, cách chơi 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

- Nhận xét trẻ chơi.

* Hoạt động 3: Chơi tự do 
- Cô bao quát để trẻ chơi tự do an toàn

5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích. 

                                           Học vở KPKH bài: 

               “Một số con vật sống trên cạn, một số con vật sống dưới nước”

a. Yêu cầu

- Trẻ biết thực hiện đúng theo yêu cầu trong vở.

b. Chuẩn bị

- Vở: Bé khám phá khoa học. Bút chì. Bút màu

c. Tiến hành

- Hát và vận động bài: Gà trống, mèo con và cún con.
- Cô giới thiệu tên bài, cho trẻ lấy đồ dùng.

- Cô hướng dẫn trẻ thực hiện. Cô chú ý đến trẻ còn lúng túng chưa thực

hiện được.

- Cô chú ý sửa sai và động viên khuyến khích trẻ.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ ………………………………………………………………………………………………………………..……..……………+ Trạng thái, cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..…………

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ: ………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….………………………………………………………………………………………………………………………………
-----------------------------------------------------------

Thứ 4 ngày 24 tháng 12 năm  2025

1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học 

Gọi tên các thứ trong tuần

a. Mục đích, yêu cầu.

+ Kiến thức
- Trẻ nhận biết, nắm được tên gọi, số lượng, trình tự các thứ trong tuần, biết được dấu hiệu của các thứ  trong tuần. (trẻ biết một tuần có 7 ngày, đi học từ thứ 2 đến thứ 6, thứ bảy, chủ nhật được nghỉ).
- Xác định được hôm qua, hôm nay, ngày mai
+ Kỹ năng

- Rèn cho trẻ kĩ năng quan sát, định hướng thời gian

- Phát triển ngôn ngữ, khả năng diễn đạt các mối quan hệ về thời gian bằng lời nói

- Rèn kĩ năng hoạt động nhóm, làm việc tập thể

 + Thái độ
- Trẻ biết quý trọng thời gian

- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động

b. Chuẩn bị
+ Đồ dùng, đồ chơi
- Đồ dùng của cô và trẻ: Lịch các ngày trong tuần, nhạc bài hát “Cả tuần đều ngoan”…
c. Tiến hành

* Hoạt động 1. Gây hứng thú
- Cô cùng trẻ hát bài: “ Cả tuần đều ngoan” Trò chuyện về bài hát, hướng trẻ tới hoạt động
* Hoạt động 2. Gọi tên các thứ trong tuần

+ Ôn nhận biết hôm qua, hôm nay và ngày mai.
- Cho trẻ chơi: Ô cửa bí mật
- Cách chơi: Trên màn hình cô có một bức tranh có các ô số, sau khi chọn ô số nào thì sẽ lật mở ô số đó các con sẽ nói xem ô số đó có hình ảnh gì? nói về thời điểm nào?
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
+ Gọi tên các thứ trong tuần
- Đố các con biết: Thứ 2 là ngày gì trong tuần?

- Thứ 2 là ngày bắt đầu một tuần làm việc mới.

- Cô cho trẻ quan sát tờ lịch thứ 2

- Tờ lịch gồm phần chữ và phần số, số bên trên to chỉ ngày dương, bên dưới nhỏ chỉ ngày âm, ở giữa có ghi chữ “thứ hai”.

- Cô đố các con biết: Sau thứ 2 sẽ là thứ mấy?

- Tờ lịch cũng gồm 2 phần: phần chữ và phần số, số bên trên to chỉ ngày dương, bên dưới nhỏ chỉ ngày âm, ở giữa có ghi chữ “thứ ba”

- Sau thứ 3 là thứ mấy?

- Sau thứ 4 chúng mình thử đoán xem sẽ là thứ mấy?

- Ngày tiếp theo của thứ 5 sẽ là thứ mấy cả lớp?

- Thứ 6 chúng mình sẽ được tặng phiếu bé ngoan và cũng là ngày học cuối cùng trong tuần đấy các con ạ!

- Các con có biết sau thứ sáu là thứ mấy không?

- Thứ 7 chúng mình được nghỉ ở nhà, các con có thể giúp bố mẹ quét nhà, trồng hoa…

- Còn đây là tờ lịch chủ nhật

- Vì chủ nhật tất cả công nhân, viên chức làm việc trong nhà nước đều được nghỉ đấy, đây là một ngày đặc biệt trong tuần nên nó được in màu đỏ cho nổi bật

- Một tuần có 7 ngày từ thứ 2 đến chủ nhật, chúng mình đi học từ thứ 2 đến thứ 6. Nghỉ thứ 7 và chủ nhật.

- Thứ 3 được gọi là ngày hôm qua

- Thứ năm được gọi là ngày mai

* Hoạt động 3: Luyện tập
+ Trò chơi 1: Ai nhanh hơn

- Cô nêu cách chơi, luật chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
+ Trò chơi 2: Bé thông minh 

- Cô nêu cách chơi, luật chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
* Hoạt động 4: kết thúc
- Vậy là chương trình “khám phá thời gian” đã kết thúc rồi cô chào tất cả các con, hẹn gặp lại ở các chương trình lần sau.

3. Chơi, hoạt động ở các góc.     
- Góc phân vai: Bán hàng. Bác sĩ thú y...

- Góc xây dựng: Xây dựng chuồng,  trại chăn nuôi.

- Góc nghệ thuật: Múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

- Góc học tập: Làm bộ sưu tập về con vật sống trong gia đình.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
4. Chơi ngoài trời:         Quan sát thời tiết
                                         TCVĐ: Con muỗi

                                         Chơi với đồ chơi ngoài trời

a. Yêu cầu

- Trẻ biết quan sát và nhận xét về thời tiết.

- Biết chơi trò chơi Bịt mắt bắt dê

- Trẻ rèn luyện kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ.

- Trẻ biết ăn mặc phù hợp và bảo vệ sức khỏe với sự thay đổi của thời tiết.

- Có hứng thú tham gia hoạt động.

b. Chuẩn bị

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Bóng, đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Quan sát thời tiết
- Cô cho trẻ đi dạo vòng quanh sân trường rồi quan sát thời tiết.

- Cô đặt các câu hỏi về thời tiết cho trẻ trả lời (mây, gió, nhiệt độ, mùa...)

- Cô giáo dục trẻ biết ăn mặc phù hợp và bảo vệ sức khỏe khi trời lạnh.

* Hoạt động 2:  TCVĐ: Con muỗi

- Cô phổ biến cách chơi và luật chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
* Hoạt động 3: Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
- Cô bao quát để trẻ chơi an toàn

5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ.

 8. Chơi, hoạt động theo ý thích:   Chơi ở các góc
a. Yêu cầu
- Trẻ biết vào góc chơi theo ý thích của trẻ, biết nhận vai chơi và chơi đoàn kết.

b. Chuẩn bị
- Các góc chơi, đồ chơi cho các góc.
c. Tiến hành
- Cô hướng trẻ vào các góc chơi, trẻ nhận vai chơi.

- Biết xếp đồ chơi, thể hiện vai chơi. 

- Biết chơi đoàn kết. Biết thu dọn đồ chơi khi chơi xong.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ 

………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
+ Trạng thái, cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ: 

………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….………………………………………………………………………………………………………………………………
-----------------------------------------------------------

Thứ 5 ngày 25 tháng 12 năm 2025
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học   

                            Làm quen chữ cái i,t,c

a. Mục đích, yêu cầu.

+ Kiến thức

- Trẻ nhận biết phát âm đúng âm chữ cái i-t-c trong các từ trọn vẹn.
- Rèn cách phát âm đúng âm các chữ cái i, t,c và phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
+ Kỹ năng

- Rèn kỹ năng nghe và phát âm.

+ Thái độ

- Có hứng thú tham gia học tập.

b. Chuẩn bị.

+ Đồ dùng, đồ chơi

- Đồ dùng của cô

- Máy tính có nội dung bài giảng (hình ảnh về chủ đề động vật có chứa chữ cái i,t,c). Thẻ chữ cái i, t, c cho cô.

- Đồ dùng của trẻ: Mỗi trẻ 1 rổ nhựa có thẻ chữ cái i, t, c. 3 bức tranh lớn cho trẻ tô màu (tranh con vật trong gia đình có chứa chữ cái i, t, c cho trẻ tô màu).

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô trò chuyện với trẻ về các con vật nuôi trong gia đình.

- Dẫn dắt trẻ vào bài.

* Hoạt động 2: Làm quen chữ cái i, t, c
- Cô mở hình ảnh “con vịt”, “con tôm ”, “con cá ” cho trẻ quan sát và đọc từ dưới hình ảnh.

- Cô cho trẻ tìm các chữ cái i, t, c trong các từ.

- Cô giới thiệu thẻ chữ cái i, t, c cho trẻ quan sát và phát âm.

- Cho trẻ nhận xét đặc điểm các chữ cái.

- Cô giới thiệu các kiểu chữ.

- So sánh chữ i với chữ t. t với c

* Hoạt động 3: Trẻ tìm và đọc chữ cái

- Cô phát cho mỗi trẻ 1 rổ nhựa có chữ cái i, t, c.

- Cô cho trẻ tìm chữ cái theo cách phát âm, theo đặc điểm của chữ.

* Hoạt động 4: Củng cố
+ trò chơi 1: Tô màu vào những con vật có chứa chữ cái i, t, c.

- Cô nêu cách chơi, luật chơi

Trò chơi 2: Tìm nhà 

- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Cô mở nhạc và tổ chức cho trẻ chơi.

* Hoạt động 5: Kết thúc

 Cô nhận xét khen trẻ, cho trẻ vận động nhẹ nhàng và chuyển hoạt động khác

3. Chơi, hoạt động ở các góc.      
- Góc phân vai: Bán hàng. Bác sĩ thú y...

- Góc xây dựng: Xây dựng chuồng,  trại chăn nuôi.

- Góc nghệ thuật: Nặn con vật sống trong gia đình.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô về con vật sống trong gia đình.

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát và nước.

4. Chơi ngoài trời:         Quan sát con gà trống
TCDG: Oẳn tù tì

Chơi với đồ chơi ngoài trời

a. Yêu cầu

- Trẻ biết quan sát và nhận xét về các đặc điểm của con gà trống

- Trẻ rèn luyện kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ.

- Trẻ biết chăm sóc và bảo vệ những con vật có ích.

- Có hứng thú tham gia hoạt động.

b. Chuẩn bị

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Cổng chui, đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Quan sát con gà trống
- Cho trẻ giải câu đố về con gà trống

- Cho trẻ quan sát, gọi tên, trò chuyện với trẻ về, đặc điểm, tiếng gáy, thức ăn, vận động, môi trường sống về con gà trống

- Cho trẻ bắt chước tiếng gáy của con gà trống.

- Cô cho trẻ kể tên một số con vật sống trong gia đình khác mà trẻ biết.

- Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ động vật có ích.

* Hoạt động 2: TCDG: Oẳn tù tì

- Cô nêu cách chơi, luật chơi 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

* Hoạt động 3: Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích.

                        Dạy trẻ 1 số kĩ năng tự phòng vệ bản thân.
a.Yêu cầu

- Trẻ biết cách tự bảo vệ bản thân khi có dấu hiệu bị xâm hại

b. Chuẩn bị 

- Một số hình ảnh về các hành động các bạn nhỏ biết tự phòng vệ bản thân

c. Tiến hành:

- Cô trò chuyện cùng trẻ về 1 số biểu hiện của người xấu.

- Cô giúp trẻ biết 1 số biểu hiện khi bị xâm hại

- Dạy trẻ 1 số kĩ năng tự bảo vệ mình như tránh xa không đi theo người lạ, gọi to người xung quanh khi có dấu hiệu bị xâm hại..

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ

………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
+ Trạng thái, cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ: 

………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….………………………………………………………………………………………………………………………………
--------------------------------------------------------------

​​Thứ 6 ngày 26 tháng 12 năm  2025
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học         
Vẽ đàn vịt đang bơi

a. Mục đích, yêu cầu

+ Kiến thức

- Trẻ biết tên gọi, biết dùng các nét cong, thẳng, xiên để vẽ và tô màu đàn vịt đang bơi

+ Kĩ năng

- Rèn trẻ kỹ năng quan sát và ghi nhớ có chủ đích.

- Rèn kỹ năng vẽ và tô màu, bố cục tranh cho trẻ. 

+ Thái độ

- Trẻ hứng thú vào hoạt động.
- Trẻ yêu quý, bảo vệ những con vật nuôi trong gia đình.

b. Chuẩn bị 

+ Đồ dùng, đồ chơi

- Đồ dùng của cô và trẻ: Nhạc bài: “Một con vịt”
- Tranh vẽ con vịt và 1- 2 tranh mở rộng.

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô kể cho trẻ nghe câu chuyện: Gà con và vịt con. cô trò chuyện vơi trẻ về nội dung câu chuyện, hướng trẻ tới hoạt động

* Hoạt động 2: Nội dung


- Cho trẻ quan sát tranh đàn vịt đang bơi và nhận xét

- Trẻ nêu ý tưởng của mình

- Cho trẻ nhắc lại tư thế ngồi, cách cầm bút

- Cho trẻ lấy đồ dùng của trẻ

- Cho trẻ thực hiện

- Cô chú ý hướng cho những trẻ còn lúng túng

- Cô động viên, khuyến khích trẻ

* Hoạt động 3: Trưng bày sản phẩm

- Cho trẻ trưng bày sản phẩm

- Cô cho trẻ nhận xét các sản phẩm

- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.             
3. Chơi, hoạt động ở các góc.      
- Góc phân vai: Bán hàng. Bác sĩ thú y...

- Góc xây dựng: Xây dựng chuồng,  trại chăn nuôi.

- Góc nghệ thuật: Nặn con vật sống trong gia đình.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô về con vật sống trong gia đình.

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát và nước.

4. Chơi ngoài trời:         Trò chuyện về mùa đông

                                         TCVĐ: Năm con cua đá

                                  Chơi tự do
a. Yêu cầu

- Trẻ biết một số đặc điểm khi mùa đông đến

- Hứng thú chơi các trò chơi

b. Chuẩn bị

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, 

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Trò chuyện về mùa đông
- Cô và trẻ cùng hát : Rửa mặt như mèo

- Cho trẻ kể tên một số đặc điểm của mùa đông.

- Hỏi trẻ bây giờ đang là mùa gì?

- Mùa đông thời tiết như thể nào?

- Các con phải mặc trang phục như thế nào vào mùa đông?

- Giáo dục trẻ biết tự bảo vệ cơ thể khi mùa đông đến.

* Hoạt động 2: TCVĐ: Năm con cua đá
- Cô cho trẻ nhắc lại cách chơi, luật chơi 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

* Hoạt động 3:Chơi tự do

- Cho trẻ chơi tự do trên sân. Cô bao quát trẻ.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích. 

Vui văn nghệ cuối tuần

a. Yêu cầu:

- Biểu diễn văn nghệ cuối tuần nhằm giúp trẻ được thể hiện năng khiếu,tạo cho trẻ không khí vui tươi, mạnh dạn trước mọi người.
b. Chuẩn bị: 

- Môi trường lớp học, dụng cụ âm nhạc

c. Tiến hành:

- Cô trò chuyện với trẻ sau một tuần học

- Hướng trẻ vào các bài hát của chủ đề

- Cô và trẻ cùng hát, giao lưu dưới mọi hình thức

- Giáo dục trẻ.

- Bình cờ, phiếu bé ngoan.


 9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ 

………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
+ Trạng thái, cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ: 

………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….………………………………………………………………………………………………………………………………
--------------------------------------------------------------

KẾ HOẠCH TUẦN 1: VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH LỚP 5TA2
Thời gian thực hiện 1 tuần (từ ngày 22/12/2025 - 26/12/2025)

	Thứ

HĐ
	 2
	 3
	 4
	 5
	         6

	Đón trẻ, chơi

TDS
	- Cô đón trẻ  – Trò chuyện – Điểm danh – Thể dục sáng



	Học
	Làm quen chữ cái i,t,c
	Một số con vật nuôi trong gia đình
	Gọi tên các thứ trong tuần


	Chạy 18m trong khoảng 10 giây

	Vẽ đàn vịt đang bơi 


	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: Bán hàng. Bác sĩ thú y...

- Góc xây dựng: Xây dựng chuồng,  trại chăn nuôi.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán, nặn con vật sống trong gia đình; múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, làm bộ sưu tập về con vật sống trong gia đình.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước.

	Chơi ngoài trời
	- Trò chuyện về mùa đông.

- TCDG: Chi chi chành chành

- Chơi tự do
	- Xâu vòng tay bằng hoa
-TCVĐ: Bắt vịt con
- Chơi tự do
	- Quan sát con gà trống

TCVĐ: Nhổ củ cải
- Chơi với đồ chơi ngoài trời
	- Quan sát thời tiết

-TCDG: Bịt mắt bắt dê
- Chơi với đồ chơi ngoài trời

	- Bé sáng tạo.
- TCVĐ: Ngoáy ngón tay
- Chơi tự do



	Ăn bữa chính, ngủ, ăn bữa phụ
	- Ăn bữa chính.

- Ngủ trưa

- Ăn bữa phụ 

	Chơi, hoạt động theo ý thích.


	Dạy trẻ 1 số kĩ năng tự phòng vệ bản thân.


	Cho trẻ thực hiện vở BKPKH: “Một số con vật sống trên cạn, một số con vật sống dưới nước”.
	Chơi ở các góc
	Dạy hát: Gà trống, mèo con và cún con
	Vui văn nghệ cuối tuần



	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Vệ sinh.

- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ 6).

- Trả trẻ.


SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN

1. Đón trẻ, chơi, điểm danh, thể dục sáng.

+ Đón trẻ 

- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.

+ Chơi theo ý thích

- Trò chuyện với trẻ về giáo dục giới, bình đẳng giới và quyền trẻ em.

- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc.

- Chơi trò chơi, xem tranh truyện về chủ đề thế giới động vật.
+ Trò chuyện với trẻ về vật nuôi trong gia đình

+ Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.

+ Thể dục sáng: Tập các động tác: Hô hấp; Tay; Lườn; Chân; Bật của bài tập phát triển chung 

a. Yêu cầu

- Trẻ biết tên bài tập, tập các động tác theo yêu cầu của cô

- Trẻ biết ý nghĩa của việc tập thể dục buổi sáng.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ

- Trang phục gọn gàng, thoải mãi.

c. Tiến hành

+ Khởi động.

- Cho trẻ xếp hàng làm đoàn tàu, đi chạy đổi hướng theo hiệu lệnh của cô, sau đó cho trẻ xếp 2 hàng ngang dãn cách đều và cho trẻ xoay cổ tay, cánh tay, hông, gối sau đó tập bài tập phát triển chung theo nhịp đếm của cô.

+ Trọng động: Tập các động tác (4 lần x 8 nhịp)

Hô hấp: Hít vào thở ra.

ĐT Tay: Đưa tay ra trước, gập khuỷu tay. 

ĐT Lườn: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông.

ĐT Chân: Đứng 1 chân đưa lên trước, khuỵu gối.

ĐT Bật: Bật tách và khép chân.

+ Hồi tĩnh: Cho trẻ làm chim bay, cò bay nhẹ nhàng quanh sân tập 1- 2 vòng sau đó vào lớp.
2. Chơi, hoạt động ở các góc

a. Góc phân vai: Bán hàng, bác sỹ thú y.

+ Yêu cầu
- Trẻ biết đóng vai bác sĩ thú y, biết đóng vai cô bán hàng, biết thể hiện vai chơi. - Trẻ biết được công việc của cô bán hàng, bác sĩ thú y.

- Biết thực hiện theo một số qui định HĐ ở các góc (cách chơi, thể hiện các vai, thu dọn đồ dùng sau khi chơi...).
+ Chuẩn bị

- Đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho vai chơi: Thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y... 
+ Tiến hành

- Trò chuyện, giới thiệu góc chơi, gợi ý các trò chơi, cách chơi, phân vai chơi, tổ chức các vai chơi. Cho trẻ về góc chơi và nhận vai chơi. Một trẻ đóng vai làm cô bán hàng, một trẻ đóng vai làm bác sĩ thú y.
- Cho trẻ tự trò chuyên, tự đàm thoại về nội dung công việc.

-  Cô đến hỏi trẻ về các vai trẻ đóng và đã làm đ​ược những công việc gì ?

- Cô bao quát, gợi ý hướng dẫn trẻ chơi thể hiện các vai chơi cô bán hàng, khách mua hàng,
b. Góc xây dựng: Xây dựng chuồng,  trại chăn nuôi.

+ Yêu cầu

- Trẻ biết xây dựng chuồng, trại chăn nuôi.

- Rèn luyện sự khéo léo của đôi tay và óc sáng tạo.

+ Chuẩn bị

- Các loại khối hình học bằng gỗ, nhựa, bìa, hàng rào, gạch...

- Hình cây cối, hoa, cây cảnh, cỏ, các con vật nuôi trong gia đình.

+ Tiến hành

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ xây dựng chuồng, trại chăn nuôi...

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

c. Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán, nặn con vật sống trong gia đình; múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

+ Yêu cầu

- Trẻ biết hát, múa tự nhiên, biết tô vẽ, cắt dán, nặn.
+ Chuẩn bị

- Một số dụng cụ âm nhạc, mũ múa, mũ chóp, giấy vẽ, bút màu, đất nặn, hồ dán, giấy màu, tranh vẽ các con vật trong gia đình chưa tô màu...

+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Trẻ hát múa, chơi với các dụng cụ âm nhạc...

- Cho trẻ vẽ, tô màu, cắt dán con vật nuôi trong gia đình.

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

d. Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, làm bộ sưu tập về con vật nuôi trong gia đình.

+ Yêu cầu

- Trẻ biết xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, và làm bộ sưu tập về các con vật trong gia đình.
+ Chuẩn bị

-  Sách, tranh ảnh, lô tô, hoạ báo, bìa hồng, kéo, dập ghim....
+ Tiến hành

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, và làm bộ sưu tập về con vật nuôi trong gia đình.
- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước.
+ Yêu cầu: Biết yêu quý và bảo vệ các loại cây
+ Chuẩn bị

- Cây xanh của lớp. Cát, bể nước...
+ Tiến hành

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Hướng dẫn trẻ tập chăm sóc cây xanh của lớp, chơi với cát và nước...

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi, vệ sinh sau khi chơi.

3. Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân
a. Ăn trưa

* Trước khi ăn

- Cho trẻ xếp hàng rửa tay.

- Cho trẻ rửa mặt, rửa tay trước khi ăn.

- Rửa tay dưới vòi nước, không rửa chung vào 1 chậu. Cho trẻ lau khô tay.

* Tổ chức cho trẻ ăn: 

- Cô kê xếp bàn ăn chuẩn bị khăn lau tay, đĩa thức ăn rơi, chia xuất ăn cho trẻ

- Khi ăn cô nhắc trẻ: Trước khi ăn phải mời cô giáo, mời các bạn. Ăn hết xuất.

- Không ăn miếng to, không nói chuyện trong khi ăn.

- Không làm vãi rơi cơm.

- Sau khi ăn

- Cô nhắc trẻ cất bát thìa đúng nơi quy đinh, trẻ vệ sinh, rửa tay, lau miệng.

b. Ngủ trưa:

- Rèn cho trẻ thói quen nằm ngủ ngay ngắn, không nói chuyện hay làm việc riêng trong giờ ngủ làm ảnh hưởng tới các bạn khác. 

c. Ăn phụ:

- Khi trẻ ngủ dậy giáo viên nhắc nhở trẻ tự đi vệ sinh lau mặt và rửa tay sạch sẽ

rồi cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: 
- Cô rửa tay và mặt cho trẻ  sạch  sẽ trước khi ra về

- Cô và trẻ cùng bình chọn những bạn ngoan và được cắm cờ.

- Động viên những bạn chưa ngoan cần cố gắng,cho trẻ lên cắm cờ.

- Trả trẻ: Cô cho trẻ lấy đồ dùng cá nhân và nhắc nhở trẻ chào cô và các bạn trước khi về.

                                   Đào Xá, ngày     tháng 12 năm 2025
PHÊ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                                                  Lê Thị Như Hoa
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY

Thứ 2 ngày 22 tháng 12 năm 2025
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học :

                            Làm quen chữ cái i,t,c

a. Mục đích, yêu cầu.

+ Kiến thức

- Trẻ nhận biết phát âm đúng âm chữ cái i-t-c trong các từ trọn vẹn.
- Rèn cách phát âm đúng âm các chữ cái i, t,c và phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
+ Kỹ năng

- Rèn kỹ năng nghe và phát âm.

+ Thái độ

- Có hứng thú tham gia học tập.

b. Chuẩn bị.

+ Đồ dùng, đồ chơi

- Đồ dùng của cô

- Máy tính có nội dung bài giảng (hình ảnh về chủ đề động vật có chứa chữ cái i,t,c). Thẻ chữ cái i, t, c cho cô.

- Đồ dùng của trẻ: Mỗi trẻ 1 rổ nhựa có thẻ chữ cái i, t, c. 3 bức tranh lớn cho trẻ tô màu (tranh con vật trong gia đình có chứa chữ cái i, t, c cho trẻ tô màu).

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Gây hứng thú

- Cô trò chuyện với trẻ về các con vật nuôi trong gia đình.

- Dẫn dắt trẻ vào bài.

* Hoạt động 2: Làm quen chữ cái i, t, c

- Cô mở hình ảnh “con vịt”, “con tôm ”, “con cá ” cho trẻ quan sát và đọc từ dưới hình ảnh.

- Cô cho trẻ tìm các chữ cái i, t, c trong các từ.

- Cô giới thiệu thẻ chữ cái i, t, c cho trẻ quan sát và phát âm.

- Cho trẻ nhận xét đặc điểm các chữ cái.

- Cô giới thiệu các kiểu chữ.

- So sánh chữ i với chữ t. t với c

* Hoạt động 3: Trẻ tìm và đọc chữ cái

- Cô phát cho mỗi trẻ 1 rổ nhựa có chữ cái i, t, c.

- Cô cho trẻ tìm chữ cái theo cách phát âm, theo đặc điểm của chữ.

* Hoạt động 4: Củng cố

+ trò chơi 1: Tô màu vào những con vật có chứa chữ cái i, t, c.

- Cô nêu cách chơi, luật chơi

Trò chơi 2: Tìm nhà 

- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Cô mở nhạc và tổ chức cho trẻ chơi.

* Hoạt động 5: Kết thúc

 Cô nhận xét khen trẻ, cho trẻ vận động nhẹ nhàng và chuyển hoạt động khác.
 3. Chơi, hoạt động ở các góc.      
- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ thú y.

- Góc xây dựng: Xây dựng chuồng, trại chăn nuôi.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu con vật sống trong gia đình.

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát nước.

4. Chơi ngoài trời:          

                                         Trò chuyện về mùa đông
                                         TCDG: Chi chi chành chành

                                  Chơi tự do
a. Yêu cầu

- Trẻ biết một số đặc điểm khi mùa đông đến

- Hứng thú chơi các trò chơi
b. Chuẩn bị

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, 

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Trò chuyện về mùa đông
- Cô và trẻ cùng hát : Rửa mặt như mèo
- Cho trẻ kể tên một số đặc điểm của mùa đông.

- Hỏi trẻ bây giờ đang là mùa gì?

- Mùa đông thời tiết như thể nào?

- Các con phải mặc trang phục như thế nào vào mùa đông?

- Giáo dục trẻ biết tự bảo vệ cơ thể khi mùa đông đến.

* Hoạt động 2: TCDG: Chi chi chành chành
- Cô cho trẻ nhắc lại cách chơi, luật chơi 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
* Hoạt động 3:Chơi tự do
- Cho trẻ chơi tự do trên sân. Cô bao quát trẻ.      
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:  
                Dạy trẻ 1 số kĩ năng tự phòng vệ bản thân.
a.Yêu cầu
- Trẻ biết cách tự bảo vệ bản thân khi có dấu hiệu bị xâm hại

b. Chuẩn bị 
- Một số hình ảnh về các hành động các bạn nhỏ biết tự phòng vệ bản thân

c. Tiến hành:

- Cô trò chuyện cùng trẻ về 1 số biểu hiện của người xấu.

- Cô giúp trẻ biết 1 số biểu hiện khi bị xâm hại
- Dạy trẻ 1 số kĩ năng tự bảo vệ mình như tránh xa không đi theo người lạ, gọi to người xung quanh khi có dấu hiệu bị xâm hại..
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ: . ………………………………………………………………………………………………………………..……..…………… 
+ Trạng thái, cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ:
………………………………………………………………………………………………………………..……..…………… 
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ: 
………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….………………………………………………………………………………………………………………………………
-----------------------------------------------------------

                                   Thứ 3 ngày 23 tháng 12 năm 2025
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:         
Một số con vật nuôi trong gia đình

a. Mục đích, yêu cầu.

+ Kiến thức:

- Trẻ biết tên gọi và đặc điểm, cấu tạo, vận động, thức ăn, sinh sản... của một số con vật trong gia đình.

- Biết phân biệt gia súc với gia cầm.

+ Kỹ năng

- Trẻ có kỹ năng quan sát, so sánh, ghi nhớ.

- Trẻ biết trả lời rõ ràng, mạch lạc các câu hỏi của cô giáo.

+ Thái độ

- Trẻ biết chăm sóc và bảo vệ những con vật có ích.

- Trẻ có hứng thú tham gia hoạt động.

b. Chuẩn bị

+ Đồ dùng, đồ chơi

- Đồ dùng của cô: Hình ảnh về một số con vật sống trong gia đình: con gà, con vịt, con chó, con mèo.  Máy tính, loa, nhạc bài hát chủ đề động vật....

- Đồ dùng của trẻ: Lô tô một số vật nuôi trong gia đình.  2 ngôi nhà có dán hình gia súc và gia cầm cho trẻ chơi tạo nhóm.

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Gây hứng thú

- Cô cùng trẻ đọc bài thơ “Đàn gà con”.Trò chuyện và dẫn dắt trẻ vào hoạt động.

* Hoạt động 2: Nội dung
+  Cô mở hình ảnh con gà, con vịt cho trẻ quan sát.

- Cô trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm về tiếng kêu, thức ăn, nơi sống, sinh sản, lợi ích của các con vật.

- Cô khái quát con gà con vịt là nhóm gia cầm đẻ trứng, 2 chân.

- Cô cho trẻ quan sát thêm 1 số con thuộc nhóm gia cầm nuôi trong gia đình.

+ Cô mở hình ảnh con chó, con mèo cho trẻ quan sát.

- Cô trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm về tiếng kêu, thức ăn, nơi sống, sinh sản, lợi ích của các con vật.

- Cô khái quát con chó, con mèo là nhóm gia súc đẻ con, 4 chân.

- Cô cho trẻ quan sát thêm 1 số con thuộc nhóm gia súc nuôi trong gia đình.

=>Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ những con vật có ích.

+ So sánh con chó với con gà, con vịt với con mèo

* Hoạt động 3: Luyện tập

+ Trò chơi 1: Ai nhanh tay

- Cho trẻ chọn lô tô theo yêu cầu của cô

+ Trò chơi 2: Tìm về đúng nhà

- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

- Cô nhận xét, động viên trẻ chơi

* Hoạt động 3: Kết thúc: Cô kiểm tra kết quả của 2 đội, động viên trẻ.
3. Chơi, hoạt động ở các góc.      
- Góc phân vai: Bán hàng. Bác sĩ thú y...

- Góc xây dựng: Xây dựng chuồng,  trại chăn nuôi.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu con vật sống trong gia đình 

- Góc học tập: Xem tranh ảnh về con vật sống trong gia đình.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

4. Chơi ngoài trời :    

                                     Xâu vòng tay bằng hoa
                                     TCVĐ: Bắt vịt con
                                      Chơi tự do

a. Yêu cầu

- Trẻ  biết cách cầm dây và cầm hoa để xâu thành các vòng hoa

- Rèn kỹ năng sáng tạo, khéo tay của đôi bàn tay

- Hứng thú tham gia, biết giữ gìn đồ dùng,  biết yêu quý thành quả lao động. 
b. Chuẩn bị

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ. Đồ chơi ngoài trời.
- Dây xâu, lá cây, các loại hoa…..
c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Xâu vòng tay bằng hoa
- Cho ra sân và cùng chơi trò chơi: Trời nắng, trời mưa.

- Trò chuyện cùng trẻ, tặng cho trẻ những món quà xinh xắn (vòng tay, vòng cổ).

- Cô hỏi trẻ: Có muốn làm những món quà xinh xắn về tặng người thân không?

- Cô cho trẻ lên lấy đồ dùng, gợi hỏi trẻ, hướng dẫn trẻ cách làm, hướng dẫn trẻ cách cầm dây xâu..Khuyến khích trẻ tự chọn hoa, lá, xâu vòng. 

- Cô bao quát, Gợi ý trẻ gọi tên màu sắc, hỏi "Con đang xâu gì/làm gì?".
- Kết thúc: cô cho trẻ đeo vòng vào tay, cho trẻ cùng quan sát vòng của bạn.

- Khuyến khích động viên trẻ
- Cô giáo dục trẻ giữ gìn sản phẩm, không vứt bừa bãi
* Hoạt động 2: TCVĐ: Bắt vịt con
- Trò chuyện và hỏi trẻ về luật chơi, cách chơi 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

- Nhận xét trẻ chơi.

* Hoạt động 3: Chơi tự do 
- Cô bao quát để trẻ chơi tự do an toàn

5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:
                                           Học vở KPKH bài: 

               “Một số con vật sống trên cạn, một số con vật sống dưới nước”

a. Yêu cầu

- Trẻ biết thực hiện đúng theo yêu cầu trong vở.

b. Chuẩn bị

- Vở: Bé khám phá khoa học. Bút chì. Bút màu

c. Tiến hành

- Hát và vận động bài: Gà trống, mèo con và cún con.
- Cô giới thiệu tên bài, cho trẻ lấy đồ dùng.

- Cô hướng dẫn trẻ thực hiện. Cô chú ý đến trẻ còn lúng túng chưa thực

hiện được.

- Cô chú ý sửa sai và động viên khuyến khích trẻ.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ ………………………………………………………………………………………………………………..……..……………+ Trạng thái, cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..…………
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ: ………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….………………………………………………………………………………………………………………………………
-----------------------------------------------------------

Thứ 4 ngày 24 tháng 12 năm  2025
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học :

Gọi tên các thứ trong tuần

a. Mục đích, yêu cầu.

+ Kiến thức

- Trẻ nhận biết, nắm được tên gọi, số lượng, trình tự các thứ trong tuần, biết được dấu hiệu của các thứ  trong tuần. (trẻ biết một tuần có 7 ngày, đi học từ thứ 2 đến thứ 6, thứ bảy, chủ nhật được nghỉ).

- Xác định được hôm qua, hôm nay, ngày mai
+ Kỹ năng

- Rèn cho trẻ kĩ năng quan sát, định hướng thời gian

- Phát triển ngôn ngữ, khả năng diễn đạt các mối quan hệ về thời gian bằng lời nói

- Rèn kĩ năng hoạt động nhóm, làm việc tập thể

 + Thái độ
- Trẻ biết quý trọng thời gian

- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động

b. Chuẩn bị
+ Đồ dùng, đồ chơi

- Đồ dùng của cô và trẻ: Lịch các ngày trong tuần, nhạc bài hát “Cả tuần đều ngoan”…

c. Tiến hành

* Hoạt động 1. Gây hứng thú
- Cô cùng trẻ hát bài: “ Cả tuần đều ngoan” Trò chuyện về bài hát, hướng trẻ tới hoạt động.
* Hoạt động 2. Gọi tên các thứ trong tuần
+ Ôn nhận biết hôm qua, hôm nay và ngày mai.
- Cho trẻ chơi: Ô cửa bí mật
- Cách chơi: Trên màn hình cô có một bức tranh có các ô số, sau khi chọn ô số nào thì sẽ lật mở ô số đó các con sẽ nói xem ô số đó có hình ảnh gì? nói về thời điểm nào?
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
+ Gọi tên các thứ trong tuần
- Đố các con biết: Thứ 2 là ngày gì trong tuần?

- Thứ 2 là ngày bắt đầu một tuần làm việc mới.

- Cô cho trẻ quan sát tờ lịch thứ 2

- Tờ lịch gồm phần chữ và phần số, số bên trên to chỉ ngày dương, bên dưới nhỏ chỉ ngày âm, ở giữa có ghi chữ “thứ hai”.

- Cô đố các con biết: Sau thứ 2 sẽ là thứ mấy?

- Tờ lịch cũng gồm 2 phần: phần chữ và phần số, số bên trên to chỉ ngày dương, bên dưới nhỏ chỉ ngày âm, ở giữa có ghi chữ “thứ ba”

- Sau thứ 3 là thứ mấy?

- Sau thứ 4 chúng mình thử đoán xem sẽ là thứ mấy?

- Ngày tiếp theo của thứ 5 sẽ là thứ mấy cả lớp?

- Thứ 6 chúng mình sẽ được tặng phiếu bé ngoan và cũng là ngày học cuối cùng trong tuần đấy các con ạ!

- Các con có biết sau thứ sáu là thứ mấy không?

- Thứ 7 chúng mình được nghỉ ở nhà, các con có thể giúp bố mẹ quét nhà, trồng hoa…

- Còn đây là tờ lịch chủ nhật

- Vì chủ nhật tất cả công nhân, viên chức làm việc trong nhà nước đều được nghỉ đấy, đây là một ngày đặc biệt trong tuần nên nó được in màu đỏ cho nổi bật

- Một tuần có 7 ngày từ thứ 2 đến chủ nhật, chúng mình đi học từ thứ 2 đến thứ 6. Nghỉ thứ 7 và chủ nhật.

- Thứ 3 được gọi là ngày hôm qua

- Thứ năm được gọi là ngày mai

* Hoạt động 3: Luyện tập
+ Trò chơi 1: Ai nhanh hơn

- Cô nêu cách chơi, luật chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
+ Trò chơi 2: Bé thông minh 

- Cô nêu cách chơi, luật chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
* Hoạt động 4: kết thúc
- Vậy là chương trình “khám phá thời gian” đã kết thúc rồi cô chào tất cả các con, hẹn gặp lại ở các chương trình lần sau.

3. Chơi, hoạt động ở các góc.     
- Góc phân vai: Bán hàng. Bác sĩ thú y...

- Góc xây dựng: Xây dựng chuồng,  trại chăn nuôi.

- Góc nghệ thuật: Múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

- Góc học tập: Làm bộ sưu tập về con vật sống trong gia đình.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
4. Chơi ngoài trời:  

                                   Quan sát con gà trống
                                  TCVĐ: Nhổ củ cải
                                   Chơi với đồ chơi ngoài trời
a. Yêu cầu

- Trẻ biết quan sát và nhận xét về các đặc điểm của con gà trống

- Trẻ rèn luyện kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ.

- Trẻ biết chăm sóc và bảo vệ những con vật có ích.

- Có hứng thú tham gia hoạt động.

b. Chuẩn bị

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Cổng chui, đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Quan sát con gà trống

- Cho trẻ giải câu đố về con gà trống

- Cho trẻ quan sát, gọi tên, trò chuyện với trẻ về, đặc điểm, tiếng gáy, thức ăn, vận động, môi trường sống về con gà trống

- Cho trẻ bắt chước tiếng gáy của con gà trống.

- Cô cho trẻ kể tên một số con vật sống trong gia đình khác mà trẻ biết.

- Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ động vật có ích.

* Hoạt động 2: TCVĐ: Nhổ củ cải
- Cô nêu cách chơi, luật chơi 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

* Hoạt động 3: Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích:
                                              Chơi ở các góc

a. Yêu cầu
- Trẻ biết vào góc chơi theo ý thích của trẻ, biết nhận vai chơi và chơi đoàn kết.

b. Chuẩn bị
- Các góc chơi, đồ chơi cho các góc.
c. Tiến hành
- Cô hướng trẻ vào các góc chơi, trẻ nhận vai chơi.

- Biết xếp đồ chơi, thể hiện vai chơi. 

- Biết chơi đoàn kết. Biết thu dọn đồ chơi khi chơi xong.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ 
………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
+ Trạng thái, cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ:
………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ: 
………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….………………………………………………………………………………………………………………………………
-----------------------------------------------------------
Thứ 5 ngày 25 tháng 12 năm 2025
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học :

                                Chạy 18m trong khoảng 10 giây

a. Mục đích, yêu cầu.

+ Kiến thức

- Trẻ biết cách chạy 18m trong khoảng 10 giây.
+ Kỹ năng

- Rèn cho trẻ tính khéo léo, nhanh nhẹn,khả năng định hướng tốt cho trẻ.

+ Thái độ

- Trẻ chú ý trong giờ học.

- Có hứng thú tham gia hoạt động.

b. Chuẩn bị

+ Đồ dùng, đồ chơi

- Đồ dùng của cô: Máy tính, loa nhạc bài hát theo chủ đề, bóng

- Đồ dùng của trẻ: Trang phục của trẻ thoải mái, dễ vận động.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Trò chuyện 

- Cô và trẻ cùng hát và vận động bài hát theo chủ đề.
- Trò chuyện cùng trẻ và hướng trẻ tới hoạt động

* Hoạt động 2: Nội dung
+ Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi, xoay khớp tay, chân.

+ Trọng động: Tập các động tác của bài tập phát triển chung (4 lần x 8 nhịp)

Hô hấp: Hít vào thở ra.

ĐT Tay: Đưa tay ra trước, gập khuỷu tay. 

ĐT Lườn: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông.

ĐT Chân: Đứng 1 chân đưa lên trước, khuỵu gối.

ĐT Bật: Bật tách và khép chân.

+ Vận động cơ bản: Chạy 18m trong khoảng 10 giây.
- Cô thực hiện động tác chạy nhanh.hỏi trẻ có thích tập chạy không
- Cô cho trẻ chạy 18m trong vòng 10 giây.
- Cho trẻ nhận xét các bạn tập.

- Cô thực hiện và giải thích động tác.

- Cô mời 2 trẻ lên tập.

- Cho lần lượt trẻ được thực hiện.

- Cô chia lớp thành tổ, nhóm bạn trai, nhóm bạn gái thi đua với nhau.( Chú ý sửa sai cho trẻ)

+ TCVĐ: Ai giỏi nhất 

- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.


- Cô và trẻ cùng nhận xét, cô khuyến khích trẻ chơi tích cực
* Hoạt động 3: Kết thúc.
- Nhận xét bài học hôm nay của trẻ, tuyên dương trẻ.

+ Hồi tĩnh: cho trẻ đi lại nhẹ nhàng theo lời bài hát Chim mẹ chim con.
3. Chơi, hoạt động ở các góc.      
- Góc phân vai: Bán hàng. Bác sĩ thú y...

- Góc xây dựng: Xây dựng chuồng,  trại chăn nuôi.

- Góc nghệ thuật: Nặn con vật sống trong gia đình.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô về con vật sống trong gia đình.

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát và nước.

4. Chơi ngoài trời:  

                                        Quan sát thời tiết
                                         TCDG: Bịt mắt bắt dê
                                         Chơi với đồ chơi ngoài trời

a. Yêu cầu

- Trẻ biết quan sát và nhận xét về thời tiết.

- Biết chơi trò chơi Bịt mắt bắt dê
- Trẻ rèn luyện kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ.

- Trẻ biết ăn mặc phù hợp và bảo vệ sức khỏe với sự thay đổi của thời tiết.

- Có hứng thú tham gia hoạt động.

b. Chuẩn bị

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Bóng, đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Quan sát thời tiết

- Cô cho trẻ đi dạo vòng quanh sân trường rồi quan sát thời tiết.

- Cô đặt các câu hỏi về thời tiết cho trẻ trả lời (mây, gió, nhiệt độ, mùa...)

- Cô giáo dục trẻ biết ăn mặc phù hợp và bảo vệ sức khỏe khi trời lạnh.

* Hoạt động 2: TCDG: Bịt mắt bắt dê
- Cô phổ biến cách chơi và luật chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
* Hoạt động 3: Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
- Cô bao quát để trẻ chơi an toàn

5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:

            Dạy hát: Gà trống, Mèo con và Cún con

Nghe hát: Chị ong nâu và em bé

                                     TCÂN: Tai ai tinh

a. Mục đích, yêu cầu

+ Kiến thức

- Trẻ hát theo cô cả bài hát, nhớ tên bài hát, tên tác giả, hiểu nội dung, giai điệu âm nhạc của bài hát.

- Biết cảm thụ âm nhạc qua nghe hát.

- Chơi trò chơi theo hướng dẫn của cô giáo.

+ Kỹ năng:

- Rèn kĩ năng ca hát, hát rõ lời, thể hiện tình cảm, giai điệu bài hát.

- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ qua bài hát.

+ Thái độ:

- Hứng thú tham gia hoạt động, yêu thích ca hát.

- Trẻ biết yêu quí, bảo vệ, chăm sóc các con vật nuôi trong gia đình.

b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng, đồ chơi

- Đồ dùng của cô: Máy tính, loa, giáo án điện tử, đàn. Mic hát cho trẻ, mô hình trang trại chăn nuôi.

- Đồ dùng của trẻ: Mũ đại diện 3 đội: Gà trống, Mèo con, Cún con.

c. Tiến hành.

* Hoạt động 1: Gây hứng thú

- Mời trẻ đi tham quan trang trại chăn nuôi nhà bạn Lan.

- Trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm, thức ăn, nơi sống… của các con vật nuôi.

- Giáo dục trẻ: Yêu quí, bảo vệ, chăm sóc vật nuôi.

* Hoạt động 2: Dạy hát " Gà trống Mèo con và Cún con"

- Cô cho 1, 2 trẻ hát

- Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả, cô giới thiệu…

- Mời cả lớp cùng hát.

- Cô khái quát nội dung bài hát 

- Cô mời cả lớp hát lần 2. Sửa sai cho trẻ.

- Cô bắt nhịp cho trẻ hát lần 3.

- Cô chia 2 đội: Đội bạn nam, đội bạn nữ hát thi đua

+ Nghe hát "Chị ong nâu và em bé"
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1.

- Cô hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả.

- Cô giới thiệu nội dung

- Cô hát lần 2. Mời trẻ cùng đứng lên, nhún nhảy theo lời bài hát.

+ Trò chơi "Tai ai tinh"

- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

- Nhận xét động viên 3 đội.

* Hoạt động 3: Kết thúc: Cô mời trẻ cùng mang thức ăn đến trang trại chăn nuôi giúp bạn Lan chăm sóc các con vật nuôi.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ
………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
+ Trạng thái, cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ: 
………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….………………………………………………………………………………………………………………………………
--------------------------------------------------------------

​​Thứ 6 ngày 26 tháng 12 năm  2025
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học         
Vẽ đàn vịt đang bơi

a. Mục đích, yêu cầu

+ Kiến thức

- Trẻ biết tên gọi, biết dùng các nét cong, thẳng, xiên để vẽ và tô màu đàn vịt đang bơi

+ Kĩ năng

- Rèn trẻ kỹ năng quan sát và ghi nhớ có chủ đích.

- Rèn kỹ năng vẽ và tô màu, bố cục tranh cho trẻ. 

+ Thái độ

- Trẻ hứng thú vào hoạt động.
- Trẻ yêu quý, bảo vệ những con vật nuôi trong gia đình.

b. Chuẩn bị 

+ Đồ dùng, đồ chơi

- Đồ dùng của cô và trẻ: Nhạc bài: “Một con vịt”
- Tranh vẽ con vịt và 1- 2 tranh mở rộng.

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Gây hứng thú

- Cô và trẻ hát và vận động theo nhạc bài hát “ Một con vịt”. cô trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát, hướng trẻ tới hoạt động.
* Hoạt động 2: Vẽ đàn vịt bơi.


- Cho trẻ quan sát tranh đàn vịt đang bơi và nhận xét

- Trẻ nêu ý tưởng của mình

- Cho trẻ nhắc lại tư thế ngồi, cách cầm bút

- Cho trẻ lấy đồ dùng của trẻ

- Cho trẻ thực hiện

- Cô chú ý hướng cho những trẻ còn lúng túng

- Cô động viên, khuyến khích trẻ

* Hoạt động 3: Trưng bày sản phẩm

- Cho trẻ trưng bày sản phẩm

- Cô cho trẻ nhận xét các sản phẩm

- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.             
3. Chơi, hoạt động ở các góc.      
- Góc phân vai: Bán hàng. Bác sĩ thú y...

- Góc xây dựng: Xây dựng chuồng,  trại chăn nuôi.

- Góc nghệ thuật: Nặn con vật sống trong gia đình.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô về con vật sống trong gia đình.

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát và nước.

4. Chơi ngoài trời:       

                                  Bé sáng tạo
                                  TCVĐ: Ngoáy ngón tay
                                   Chơi tự do.

a. Yêu cầu
- Trẻ biết tạo ra những sản phẩm theo ý thích từ các nguyên vật liệu từ thiên nhiên.

- Rèn luyện các thao tác của bàn tay, ngón tay, rèn kỹ năng hoạt động nhóm, khả năng sáng tạo của trẻ
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia chơi các hoạt động ngoài trời, đoàn kết nhường nhịn nhau trong khi chơi.

b. Chuẩn bị

- Sân bãi sạch sẽ, lá cây tươi, lá khô, hột hạt....giấy màu, hồ dán, kéo, vải vụn, ống hút, dây dù......
c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Bé sáng tạo
- Cô cho trẻ nhẹ nhàng ra sân, chơi TC: Bóng bay xanh, bóng bay đỏ

- Cô trò chuyện cùng trẻ, cho trẻ quan sát những nguyên vật liệu cô đem đến, gợi hỏi trẻ kể tên các vật liệu.

- GD trẻ không ngắt lá, bẻ cành.

- Mời trẻ lên lấy vật liệu mà mình yêu thích, hỏi trẻ sẽ tạo ra những sp gì từ những vật liệu này?

- Cô cho trẻ chơi theo từng nhóm.

- Cho trẻ thực hiện chơi, cô bao quát các nhóm chơi, gợi mở cho trẻ sáng tạo, động viên khen trẻ

- Cô khuyến khích trẻ sáng tạo nhiều sp từ các nguyên vật liệu.

- Khi trẻ làm xong cô cho trẻ giới thiệu sp của nhóm mình.

- Nhận xét, động viên, khuyến khích trẻ
* Hoạt động 2: TCVĐ: Ngoáy ngón tay
- Cô và trẻ nêu cách chơi, luật chơi

- Cô cho trẻ chơi
- Cô nhận xé, khuyến khích trẻ chơi tích cực

* Hoạt động 3: Chơi tự do.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích. 

Vui văn nghệ cuối tuần

a. Yêu cầu:

- Biểu diễn văn nghệ cuối tuần nhằm giúp trẻ được thể hiện năng khiếu,tạo cho trẻ không khí vui tươi, mạnh dạn trước mọi người.
b. Chuẩn bị: 

- Môi trường lớp học, dụng cụ âm nhạc

c. Tiến hành:

- Cô trò chuyện với trẻ sau một tuần học

- Hướng trẻ vào các bài hát của chủ đề

- Cô và trẻ cùng hát, giao lưu dưới mọi hình thức

- Giáo dục trẻ.

- Bình cờ, phiếu bé ngoan.


 9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ 
………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
+ Trạng thái, cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ:
………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ: 
………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….………………………………………………………………………………………………………………………………
KẾ HOẠCH TUẦN I- LỚP 5TA3

CHỦ ĐỀ NHÁNH: VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH                                                                       

(Thời gian thực hiện 1 tuần (Từ 22/12 đến 26/12/2025)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

	Thứ

HĐ
	 2
	 3
	 4
	 5
	         6

	Đón trẻ, chơi

TDS
	- Cô đón trẻ  – Trò chuyện – Điểm danh – Thể dục sáng



	Học
	Một số con vật nuôi trong gia đình


	Chạy 18m trong khoảng 10 giây
	Gọi tên các thứ trong tuần


	Vẽ đàn vịt đang bơi 


	Làm quen chữ cái i,t,c



	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: Bán hàng. Bác sĩ thú y...

- Góc xây dựng: Xây dựng chuồng,  trại chăn nuôi.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán, nặn con vật sống trong gia đình; múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, làm bộ sưu tập về con vật sống trong gia đình.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước.

	Chơi ngoài trời
	- Xâu vòng tay bằng hoa

-TCDG: Lộn cầu vồng

- Chơi tự do


	-  Bé sáng tạo.

- TCVĐ: Bắt bóng

- Chơi tự do


	- Quan sát thời tiết

-TCDG: Bịt mắt bắt dê

- Chơi với đồ chơi ngoài trời
	- Trò chuyện về mùa đông.

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột

- Chơi tự do
	- Quan sát con gà trống

TCDG: Nu na nu nóng

- Chơi với đồ chơi ngoài trời

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn bữa phụ
	- Ăn bữa chính.

- Ngủ trưa

- Ăn bữa phụ 

	Chơi, hoạt động theo ý thích.


	Cho trẻ thực hiện vở BKPKH: “Một số con vật sống trên cạn, một số con vật sống dưới nước”.
	Dạy hát: Gà trống, mèo con và cún con
	Chơi ở các góc
	Dạy trẻ 1 số kĩ năng tự phòng vệ bản thân.


	Vui văn nghệ cuối tuần



	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Vệ sinh.

- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ 6).

- Trả trẻ.


SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN

1. Đón trẻ, chơi, điểm danh, thể dục sáng.

+ Đón trẻ 

- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.

+ Chơi theo ý thích

- Trò chuyện với trẻ về giáo dục giới, bình đẳng giới và quyền trẻ em.

- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc.

- Chơi trò chơi, xem tranh truyện về chủ đề thế giới động vật.
+ Trò chuyện với trẻ về vật nuôi trong gia đình

+ Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.

+ Thể dục sáng: Tập các động tác: Hô hấp; Tay; Lườn; Chân; Bật của bài tập phát triển chung 

a. Yêu cầu

- Trẻ biết tên bài tập, tập các động tác theo yêu cầu của cô

- Trẻ biết ý nghĩa của việc tập thể dục buổi sáng.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ

- Trang phục gọn gàng, thoải mãi.

c. Tiến hành

+ Khởi động.

- Cho trẻ xếp hàng làm đoàn tàu, đi chạy đổi hướng theo hiệu lệnh của cô, sau đó cho trẻ xếp 2 hàng ngang dãn cách đều và cho trẻ xoay cổ tay, cánh tay, hông, gối sau đó tập bài tập phát triển chung theo nhịp đếm của cô.

+ Trọng động: Tập các động tác (4 lần x 8 nhịp)

Hô hấp: Hít vào thở ra.

ĐT Tay: Đưa tay ra trước, gập khuỷu tay. 

ĐT Lườn: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông.

ĐT Chân: Đứng 1 chân đưa lên trước, khuỵu gối.

ĐT Bật: Bật tách và khép chân.

+ Hồi tĩnh: Cho trẻ làm chim bay, cò bay nhẹ nhàng quanh sân tập 1- 2 vòng sau đó vào lớp.
2. Chơi, hoạt động ở các góc

a. Góc phân vai: Bán hàng, bác sỹ thú y.

+ Yêu cầu
- Trẻ biết đóng vai bác sĩ thú y, biết đóng vai cô bán hàng, biết thể hiện vai chơi. - Trẻ biết được công việc của cô bán hàng, bác sĩ thú y.

- Biết thực hiện theo một số qui định HĐ ở các góc (cách chơi, thể hiện các vai, thu dọn đồ dùng sau khi chơi...).
+ Chuẩn bị

- Đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho vai chơi: Thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y... 
+ Tiến hành

- Trò chuyện, giới thiệu góc chơi, gợi ý các trò chơi, cách chơi, phân vai chơi, tổ chức các vai chơi. Cho trẻ về góc chơi và nhận vai chơi. Một trẻ đóng vai làm cô bán hàng, một trẻ đóng vai làm bác sĩ thú y.
- Cho trẻ tự trò chuyên, tự đàm thoại về nội dung công việc.

-  Cô đến hỏi trẻ về các vai trẻ đóng và đã làm đ​ược những công việc gì ?

- Cô bao quát, gợi ý hướng dẫn trẻ chơi thể hiện các vai chơi cô bán hàng, khách mua hàng,
b. Góc xây dựng: Xây dựng chuồng,  trại chăn nuôi.

+ Yêu cầu

- Trẻ biết xây dựng chuồng, trại chăn nuôi.

- Rèn luyện sự khéo léo của đôi tay và óc sáng tạo.

+ Chuẩn bị

- Các loại khối hình học bằng gỗ, nhựa, bìa, hàng rào, gạch...

- Hình cây cối, hoa, cây cảnh, cỏ, các con vật nuôi trong gia đình.

+ Tiến hành

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ xây dựng chuồng, trại chăn nuôi...

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

c. Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán, nặn con vật sống trong gia đình; múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

+ Yêu cầu

- Trẻ biết hát, múa tự nhiên, biết tô vẽ, cắt dán, nặn.
+ Chuẩn bị

- Một số dụng cụ âm nhạc, mũ múa, mũ chóp, giấy vẽ, bút màu, đất nặn, hồ dán, giấy màu, tranh vẽ các con vật trong gia đình chưa tô màu...

+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Trẻ hát múa, chơi với các dụng cụ âm nhạc...

- Cho trẻ vẽ, tô màu, cắt dán con vật nuôi trong gia đình.

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

d. Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, làm bộ sưu tập về con vật nuôi trong gia đình.

+ Yêu cầu

- Trẻ biết xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, và làm bộ sưu tập về các con vật trong gia đình.
+ Chuẩn bị

-  Sách, tranh ảnh, lô tô, hoạ báo, bìa hồng, kéo, dập ghim....
+ Tiến hành

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, và làm bộ sưu tập về con vật nuôi trong gia đình.
- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước.
+ Yêu cầu: Biết yêu quý và bảo vệ các loại cây
+ Chuẩn bị

- Cây xanh của lớp. Cát, bể nước...
+ Tiến hành

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Hướng dẫn trẻ tập chăm sóc cây xanh của lớp, chơi với cát và nước...

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi, vệ sinh sau khi chơi.

3. Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân
a. Ăn trưa

* Trước khi ăn

- Cho trẻ xếp hàng rửa tay.

- Cho trẻ rửa mặt, rửa tay trước khi ăn.

- Rửa tay dưới vòi nước, không rửa chung vào 1 chậu. Cho trẻ lau khô tay.

* Tổ chức cho trẻ ăn: 

- Cô kê xếp bàn ăn chuẩn bị khăn lau tay, đĩa thức ăn rơi, chia xuất ăn cho trẻ

- Khi ăn cô nhắc trẻ: Trước khi ăn phải mời cô giáo, mời các bạn. Ăn hết xuất.

- Không ăn miếng to, không nói chuyện trong khi ăn.

- Không làm vãi rơi cơm.

- Sau khi ăn

- Cô nhắc trẻ cất bát thìa đúng nơi quy đinh, trẻ vệ sinh, rửa tay, lau miệng.

b. Ngủ trưa:

- Rèn cho trẻ thói quen nằm ngủ ngay ngắn, không nói chuyện hay làm việc riêng trong giờ ngủ làm ảnh hưởng tới các bạn khác. 

c. Ăn phụ:

- Khi trẻ ngủ dậy giáo viên nhắc nhở trẻ tự đi vệ sinh lau mặt và rửa tay sạch sẽ

rồi cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: 
- Cô rửa tay và mặt cho trẻ  sạch  sẽ trước khi ra về

- Cô và trẻ cùng bình chọn những bạn ngoan và được cắm cờ.

- Động viên những bạn chưa ngoan cần cố gắng,cho trẻ lên cắm cờ.

- Trả trẻ: Cô cho trẻ lấy đồ dùng cá nhân và nhắc nhở trẻ chào cô và các bạn trước khi về.

                                                                                                    
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY

Thứ 2 ngày 22 tháng 12 năm 2025

1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:         
               Một số con vật nuôi trong gia đình

a. Mục đích, yêu cầu.

+ Kiến thức:

- Trẻ biết tên gọi và đặc điểm, cấu tạo, vận động, thức ăn, sinh sản... của một số con vật trong gia đình.

- Biết phân biệt gia súc với gia cầm.

+ Kỹ năng

- Trẻ có kỹ năng quan sát, so sánh, ghi nhớ.

- Trẻ biết trả lời rõ ràng, mạch lạc các câu hỏi của cô giáo.

+ Thái độ

- Trẻ biết chăm sóc và bảo vệ những con vật có ích.

- Trẻ có hứng thú tham gia hoạt động.

b. Chuẩn bị

+ Đồ dùng, đồ chơi

- Đồ dùng của cô: Hình ảnh về một số con vật sống trong gia đình: con gà, con vịt, con chó, con mèo.  Máy tính, loa, nhạc bài hát chủ đề động vật....

- Đồ dùng của trẻ: Lô tô một số vật nuôi trong gia đình, 2 ngôi nhà có dán hình gia súc và gia cầm cho trẻ chơi tạo nhóm.

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Gây hứng thú

- Cô cùng trẻ hát bài hát: Gà trống mèo con và cún con. Trò chuyện và dẫn dắt trẻ vào hoạt động.

* Hoạt động 2: Một số con vật nuôi trong gia đình

+  Cô mở hình ảnh con gà, con vịt cho trẻ quan sát.

- Cô trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm về tiếng kêu, thức ăn, nơi sống, sinh sản, lợi ích của các con vật.

- Cô khái quát con gà con vịt là nhóm gia cầm đẻ trứng, 2 chân.

- Cô cho trẻ quan sát thêm 1 số con thuộc nhóm gia cầm nuôi trong gia đình.

+ Cô mở hình ảnh con chó, con mèo cho trẻ quan sát.

- Cô trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm về tiếng kêu, thức ăn, nơi sống, sinh sản, lợi ích của các con vật.

- Cô khái quát con chó, con mèo là nhóm gia súc đẻ con, 4 chân.

- Cô cho trẻ quan sát thêm 1 số con thuộc nhóm gia súc nuôi trong gia đình.

+ Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ những con vật có ích.

+ So sánh con chó với con gà, con vịt với con mèo

* Hoạt động 3: Luyện tập

+ Trò chơi 1: Ai nhanh nhất

- Cho trẻ chọn lô tô theo yêu cầu của cô

+ Trò chơi 2: Đội nào giỏi

- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

- Cô nhận xét, động viên trẻ chơi

* Hoạt động 3: Kết thúc: Cô kiểm tra kết quả của 2 đội, động viên trẻ.
3. Chơi, hoạt động ở các góc.      
- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ thú y.

- Góc xây dựng: Xây dựng chuồng, trại chăn nuôi.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu con vật sống trong gia đình.

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát nước.

4. Chơi ngoài trời:      

                                          Xâu vòng tay bằng hoa
                                          TCDG: Lộn cầu vồng

                                          Chơi tự do

a. Yêu cầu

- Trẻ  biết cách cầm dây và cầm hoa để xâu thành các vòng hoa

- Rèn kỹ năng sáng tạo, khéo tay của đôi bàn tay

- Hứng thú tham gia, biết giữ gìn đồ dùng,  biết yêu quý thành quả lao động. 

b. Chuẩn bị

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ. Đồ chơi ngoài trời.

- Dây xâu, lá cây, các loại hoa…..
c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Xâu vòng tay bằng hoa
- Cho ra sân và cùng chơi trò chơi: Trời nắng, trời mưa.

- Trò chuyện cùng trẻ, tặng cho trẻ những món quà xinh xắn (Vòng tay, vòng cổ).

- Cô hỏi trẻ: Có muốn làm những món quà xinh xắn về tặng người thân không?

- Cô cho trẻ lên lấy đồ dùng, gợi hỏi trẻ, hướng dẫn trẻ cách làm, hướng dẫn trẻ cách cầm dây xâu..Khuyến khích trẻ tự chọn hoa, lá, xâu vòng. 

- Cô bao quát, Gợi ý trẻ gọi tên màu sắc, hỏi "Con đang xâu gì/làm gì?".

- Kết thúc: cô cho trẻ đeo vòng vào tay, cho trẻ cùng quan sát vòng của bạn.

- Khuyến khích động viên trẻ

- Cô giáo dục trẻ giữ gìn sản phẩm, không vứt bừa bãi
* Hoạt động 2: TCDG: Lộn cầu vồng

- Trò chuyện và hỏi trẻ về luật chơi, cách chơi 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

- Nhận xét trẻ chơi.

* Hoạt động 3: Chơi tự do 
- Cô bao quát để trẻ chơi tự do an toàn                          
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích.      

                                                   Học vở KPKH bài: 

                “Một số con vật sống trên cạn, một số con vật sống dưới nước”

a. Yêu cầu

- Trẻ biết thực hiện đúng theo yêu cầu trong vở.

b. Chuẩn bị

- Vở: Bé khám phá khoa học. Bút chì. Bút màu

c. Tiến hành

- Hát và vận động bài: Gà trống, mèo con và cún con.
- Cô giới thiệu tên bài, cho trẻ lấy đồ dùng.

- Cô hướng dẫn trẻ thực hiện. Cô chú ý đến trẻ còn lúng túng chưa thực

hiện được.

- Cô chú ý sửa sai và động viên khuyến khích trẻ.            
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ: . ………………………………………………………………………………………………………………..……..…………… 

+ Trạng thái, cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..…………… 
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ: 

………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….………………………………………………………………………………………………………………………………

                                   Thứ 3 ngày 23 tháng 12 năm 2025

1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học :        
                                            Chạy 18m trong khoảng 10 giây

a. Mục đích, yêu cầu.

+ Kiến thức

- Trẻ biết cách chạy 18m trong khoảng 10 giây.
+ Kỹ năng

- Rèn cho trẻ tính khéo léo, nhanh nhẹn,khả năng định hướng tốt cho trẻ.

+ Thái độ

- Trẻ chú ý trong giờ học.

- Có hứng thú tham gia hoạt động.

b. Chuẩn bị

+ Đồ dùng, đồ chơi

- Đồ dùng của cô: Máy tính, loa nhạc bài hát theo chủ đề, bóng

- Đồ dùng của trẻ: Trang phục của trẻ thoải mái, dễ vận động.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Trò chuyện 

- Cô cho trẻ vận động theo nhạc: “lắc lư lắc lư”

- Trò chuyện cùng trẻ và hướng trẻ tới hoạt động

* Hoạt động 2: Chạy 18m trong khoảng 10 giây
+ Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi, xoay khớp tay, chân.

+ Trọng động: Tập các động tác của bài tập phát triển chung (4 lần x 8 nhịp)

Hô hấp: Hít vào thở ra.

ĐT Tay: Đưa tay ra trước, gập khuỷu tay. 

ĐT Lườn: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông.

ĐT Chân: Đứng 1 chân đưa lên trước, khuỵu gối.

ĐT Bật: Bật tách và khép chân.

+ Vận động cơ bản: Chạy 18m trong khoảng 10 giây.
- Cô thực hiện động tác chạy nhanh.hỏi trẻ có thích tập chạy không

- Cô cho trẻ chạy 18m trong vòng 10 giây.

- Cho trẻ nhận xét các bạn tập.

- Cô thực hiện và giải thích động tác.

- Cô mời 2 trẻ lên tập.

- Cho lần lượt trẻ được thực hiện.

- Cô chia lớp thành tổ, nhóm bạn trai, nhóm bạn gái thi đua với nhau.( Chú ý sửa sai cho trẻ)

+ TCVĐ: Ai nhanh nhất

- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.


- Cô và trẻ cùng nhận xét, cô khuyến khích trẻ chơi tích cực
* Hoạt động 3: Kết thúc.
- Nhận xét bài học hôm nay của trẻ, tuyên dương trẻ.

+ Hồi tĩnh: cho trẻ đi lại nhẹ nhàng theo lời bài hát Chim mẹ chim con.
3. Chơi, hoạt động ở các góc.      
- Góc phân vai: Bán hàng. Bác sĩ thú y...

- Góc xây dựng: Xây dựng chuồng,  trại chăn nuôi.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu con vật sống trong gia đình 

- Góc học tập: Xem tranh ảnh về con vật sống trong gia đình.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

4. Chơi ngoài trời :        

                                       Bé sáng tạo
                                       TCVĐ: Bắt bóng
                                       Chơi tự do.

a. Yêu cầu
- Trẻ biết tạo ra những sản phẩm theo ý thích từ các nguyên vật liệu từ thiên nhiên.

- Rèn luyện các thao tác của bàn tay, ngón tay, rèn kỹ năng hoạt động nhóm, khả năng sáng tạo của trẻ

- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia chơi các hoạt động ngoài trời, đoàn kết nhường nhịn nhau trong khi chơi.

b. Chuẩn bị

- Sân bãi sạch sẽ, lá cây tươi, lá khô, hột hạt....giấy màu, hồ dán, kéo, vải vụn, ống hút, dây dù......

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Bé sáng tạo

- Cô cho trẻ nhẹ nhàng ra sân, chơi TC: Bóng tròn to

- Cô trò chuyện cùng trẻ, cho trẻ quan sát những nguyên vật liệu cô đem đến, gợi hỏi trẻ kể tên các vật liệu.

- GD trẻ không ngắt lá, bẻ cành.

- Mời trẻ lên lấy vật liệu mà mình yêu thích, hỏi trẻ sẽ tạo ra những sp gì từ những vật liệu này?

- Cô cho trẻ chơi theo từng nhóm.

- Cho trẻ thực hiện chơi, cô bao quát các nhóm chơi, gợi mở cho trẻ sáng tạo, động viên khen trẻ

- Cô khuyến khích trẻ sáng tạo nhiều sp từ các nguyên vật liệu.

- Khi trẻ làm xong cô cho trẻ giới thiệu sp của nhóm mình.

- Nhận xét, động viên, khuyến khích trẻ

* Hoạt động 2: TCVĐ: Bắt bóng
- Cô và trẻ nêu cách chơi, luật chơi

- Cô cho trẻ chơi

- Cô nhận xé, khuyến khích trẻ chơi tích cực

* Hoạt động 3: Chơi tự do.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ trưa.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích. 

                                           Dạy hát: Gà trống, Mèo con và Cún con

                             Nghe hát: Chị ong nâu và em bé

                                                   TCÂN: Tai ai tinh

a. Mục đích, yêu cầu

+ Kiến thức

- Trẻ hát theo cô cả bài hát, nhớ tên bài hát, tên tác giả, hiểu nội dung, giai điệu âm nhạc của bài hát.

- Biết cảm thụ âm nhạc qua nghe hát.

- Chơi trò chơi theo hướng dẫn của cô giáo.

+ Kỹ năng:

- Rèn kĩ năng ca hát, hát rõ lời, thể hiện tình cảm, giai điệu bài hát.

- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ qua bài hát.

+ Thái độ:

- Hứng thú tham gia hoạt động, yêu thích ca hát.

- Trẻ biết yêu quí, bảo vệ, chăm sóc các con vật nuôi trong gia đình.

b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng, đồ chơi

- Đồ dùng của cô: Máy tính, loa, giáo án điện tử, đàn. Mic hát cho trẻ, mô hình trang trại chăn nuôi.

- Đồ dùng của trẻ: Mũ đại diện 3 đội: Gà trống, Mèo con, Cún con.

c. Tiến hành.

* Hoạt động 1: Gây hứng thú

- Mời trẻ đi tham quan trang trại chăn nuôi nhà bạn Hà.

- Trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm, thức ăn, nơi sống… của các con vật nuôi

- Giáo dục trẻ: Yêu quí, bảo vệ, chăm sóc vật nuôi.

* Hoạt động 2: Dạy hát: Gà trống, Mèo con và Cún con
+ Dạy hát " Gà trống Mèo con và Cún con"

- Cô cho 1, 2 trẻ hát

- Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả, cô giới thiệu…

- Mời cả lớp cùng hát.

- Cô khái quát nội dung bài hát 

- Cô mời cả lớp hát lần 2. Sửa sai cho trẻ.

- Cô bắt nhịp cho trẻ hát lần 3.

- Cô chia 2 đội: Đội bạn nam, đội bạn nữ hát thi đua

+ Nghe hát "Chị ong nâu và em bé"
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1.

- Cô hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả.

- Cô giới thiệu nội dung

- Cô hát lần 2. Mời trẻ cùng đứng lên, nhún nhảy theo lời bài hát.

+ Trò chơi "Tai ai tinh"

- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

- Nhận xét động viên 3 đội.

* Hoạt động 3: Kết thúc: Cô mời trẻ cùng mang thức ăn đến trang trại chăn nuôi giúp bạn Hà chăm sóc các con vật nuôi.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ ………………………………………………………………………………………………………………..……..……………+ Trạng thái, cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..…………

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ: ………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ 4 ngày 24 tháng 12 năm  2025

1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:

                   Gọi tên các thứ trong tuần

a. Mục đích, yêu cầu.

+ Kiến thức

- Trẻ nhận biết, nắm được tên gọi, số lượng, trình tự các thứ trong tuần, biết được dấu hiệu của các thứ  trong tuần. (trẻ biết một tuần có 7 ngày, đi học từ thứ 2 đến thứ 6, thứ bảy, chủ nhật được nghỉ).

- Xác định được hôm qua, hôm nay, ngày mai

+ Kỹ năng

- Rèn cho trẻ kĩ năng quan sát, định hướng thời gian

- Phát triển ngôn ngữ, khả năng diễn đạt các mối quan hệ về thời gian bằng lời nói

- Rèn kĩ năng hoạt động nhóm, làm việc tập thể

 + Thái độ
- Trẻ biết quý trọng thời gian

- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động

b. Chuẩn bị
+ Đồ dùng, đồ chơi

- Đồ dùng của cô và trẻ: Lịch các ngày trong tuần, nhạc bài hát “Cả tuần đều ngoan”…

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô cùng trẻ hát bài: “ Cả tuần đều ngoan” Trò chuyện về bài hát, hướng trẻ tới hoạt động
* Hoạt động 2: Gọi tên các thứ trong tuần
+ Ôn nhận biết hôm qua, hôm nay và ngày mai.
- Cho trẻ chơi: Ô cửa bí mật
- Cách chơi: Trên màn hình cô có một bức tranh có các ô số, sau khi chọn ô số nào thì sẽ lật mở ô số đó các con sẽ nói xem ô số đó có hình ảnh gì? nói về thời điểm nào?
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
+ Gọi tên các thứ trong tuần
- Đố các con biết: Thứ 2 là ngày gì trong tuần?

- Thứ 2 là ngày bắt đầu một tuần làm việc mới.

- Cô cho trẻ quan sát tờ lịch thứ 2

- Tờ lịch gồm phần chữ và phần số, số bên trên to chỉ ngày dương, bên dưới nhỏ chỉ ngày âm, ở giữa có ghi chữ “thứ hai”.

- Cô đố các con biết: Sau thứ 2 sẽ là thứ mấy?

- Tờ lịch cũng gồm 2 phần: phần chữ và phần số, số bên trên to chỉ ngày dương, bên dưới nhỏ chỉ ngày âm, ở giữa có ghi chữ “thứ ba”

- Sau thứ 3 là thứ mấy?

- Sau thứ 4 chúng mình thử đoán xem sẽ là thứ mấy?

- Ngày tiếp theo của thứ 5 sẽ là thứ mấy cả lớp?

- Thứ 6 chúng mình sẽ được tặng phiếu bé ngoan và cũng là ngày học cuối cùng trong tuần đấy các con ạ!

- Các con có biết sau thứ sáu là thứ mấy không?

- Thứ 7 chúng mình được nghỉ ở nhà, các con có thể giúp bố mẹ quét nhà, trồng hoa…

- Còn đây là tờ lịch chủ nhật

- Vì chủ nhật tất cả công nhân, viên chức làm việc trong nhà nước đều được nghỉ đấy, đây là một ngày đặc biệt trong tuần nên nó được in màu đỏ cho nổi bật

- Một tuần có 7 ngày từ thứ 2 đến chủ nhật, chúng mình đi học từ thứ 2 đến thứ 6. Nghỉ thứ 7 và chủ nhật.

- Thứ 3 được gọi là ngày hôm qua

- Thứ năm được gọi là ngày mai

* Hoạt động 3: Luyện tập
+ Trò chơi 1: Ai nhanh nhất

- Cô nêu cách chơi, luật chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
+ Trò chơi 2: Bé giỏi nhất

- Cô nêu cách chơi, luật chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
* Hoạt động 4: kết thúc
- Vậy là chương trình “khám phá thời gian” đã kết thúc rồi cô chào tất cả các con, hẹn gặp lại ở các chương trình lần sau.       
3. Chơi, hoạt động ở các góc.     
- Góc phân vai: Bán hàng. Bác sĩ thú y...

- Góc xây dựng: Xây dựng chuồng,  trại chăn nuôi.

- Góc nghệ thuật: Múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

- Góc học tập: Làm bộ sưu tập về con vật sống trong gia đình.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
4. Chơi ngoài trời:         

                                         Quan sát thời tiết
                                         TCDG: Bịt mắt bắt dê

                                         Chơi với đồ chơi ngoài trời

a. Yêu cầu

- Trẻ biết quan sát và nhận xét về thời tiết.

- Biết chơi trò chơi Bịt mắt bắt dê

- Trẻ rèn luyện kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ.

- Trẻ biết ăn mặc phù hợp và bảo vệ sức khỏe với sự thay đổi của thời tiết.

- Có hứng thú tham gia hoạt động.

b. Chuẩn bị

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Bóng, đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Quan sát thời tiết

- Cô cho trẻ đi dạo vòng quanh sân trường rồi quan sát thời tiết.

- Cô đặt các câu hỏi về thời tiết cho trẻ trả lời (mây, gió, nhiệt độ, mùa...)

- Cô giáo dục trẻ biết ăn mặc phù hợp và bảo vệ sức khỏe khi trời lạnh.

* Hoạt động 2: TCDG: Bịt mắt bắt dê
- Cô phổ biến cách chơi và luật chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
* Hoạt động 3: Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
- Cô bao quát để trẻ chơi an toàn

5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ trưa.

7. Ăn bữa phụ.

 8. Chơi, hoạt động theo ý thích. 
                                                       Chơi ở các góc

a. Yêu cầu
- Trẻ biết vào góc chơi theo ý thích của trẻ, biết nhận vai chơi và chơi đoàn kết.

b. Chuẩn bị
- Các góc chơi, đồ chơi cho các góc.
c. Tiến hành
- Cô hướng trẻ vào các góc chơi, trẻ nhận vai chơi.

- Biết xếp đồ chơi, thể hiện vai chơi. 

- Biết chơi đoàn kết. Biết thu dọn đồ chơi khi chơi xong.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ 

………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
+ Trạng thái, cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ: 

………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ 5 ngày 25 tháng 12 năm 2025
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:   

Vẽ đàn vịt đang bơi

a. Mục đích, yêu cầu

+ Kiến thức

- Trẻ biết tên gọi, biết dùng các nét cong, thẳng, xiên để vẽ và tô màu đàn vịt đang bơi

+ Kĩ năng

- Rèn trẻ kỹ năng quan sát và ghi nhớ có chủ đích.

- Rèn kỹ năng vẽ và tô màu, bố cục tranh cho trẻ. 

+ Thái độ

- Trẻ hứng thú vào hoạt động.
- Trẻ yêu quý, bảo vệ những con vật nuôi trong gia đình.

b. Chuẩn bị 

+ Đồ dùng, đồ chơi

- Đồ dùng của cô và trẻ: Nhạc bài: “Đàn vịt con”
- Tranh vẽ con vịt và 1- 2 tranh mở rộng.

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Gây hứng thú

- Cô cho trẻ hát bài: “ Đàn vịt con”, Trò chuyện về bài hát, hướng trẻ tới hoạt động

* Hoạt động 2: Vẽ đàn vịt đang bơi
- Cho trẻ quan sát tranh đàn vịt đang bơi và nhận xét

- Trẻ nêu ý tưởng của mình

- Cho trẻ nhắc lại tư thế ngồi, cách cầm bút

- Cho trẻ lấy đồ dùng của trẻ

- Cho trẻ thực hiện

- Cô chú ý hướng cho những trẻ còn lúng túng

- Cô động viên, khuyến khích trẻ

* Hoạt động 3: Trưng bày sản phẩm

- Cho trẻ trưng bày sản phẩm

- Cô cho trẻ nhận xét các sản phẩm

- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.             
3. Chơi, hoạt động ở các góc.      
- Góc phân vai: Bán hàng. Bác sĩ thú y...

- Góc xây dựng: Xây dựng chuồng,  trại chăn nuôi.

- Góc nghệ thuật: Nặn con vật sống trong gia đình.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô về con vật sống trong gia đình.

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát và nước.

4. Chơi ngoài trời:     

                                         Trò chuyện về mùa đông

                                         TCVĐ: Mèo đuổi chuột

                                  Chơi tự do
a. Yêu cầu

- Trẻ biết một số đặc điểm khi mùa đông đến

- Hứng thú chơi các trò chơi

b. Chuẩn bị

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, 

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Trò chuyện về mùa đông
- Cô và trẻ cùng hát : Rửa mặt như mèo

- Cho trẻ kể tên một số đặc điểm của mùa đông.

- Hỏi trẻ bây giờ đang là mùa gì?

- Mùa đông thời tiết như thể nào?

- Các con phải mặc trang phục như thế nào vào mùa đông?

- Giáo dục trẻ biết tự bảo vệ cơ thể khi mùa đông đến.

* Hoạt động 2: TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Cô cho trẻ nhắc lại cách chơi, luật chơi 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

* Hoạt động 3:Chơi tự do

- Cho trẻ chơi tự do trên sân. Cô bao quát trẻ.

5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ trưa.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích.

                                   Dạy trẻ 1 số kĩ năng tự phòng vệ bản thân.

a.Yêu cầu

- Trẻ biết cách tự bảo vệ bản thân khi có dấu hiệu bị xâm hại

b. Chuẩn bị 

- Một số hình ảnh về các hành động các bạn nhỏ biết tự phòng vệ bản thân

c. Tiến hành:

- Cô trò chuyện cùng trẻ về 1 số biểu hiện của người xấu.

- Cô giúp trẻ biết 1 số biểu hiện khi bị xâm hại

- Dạy trẻ 1 số kĩ năng tự bảo vệ mình như tránh xa không đi theo người lạ, gọi to người xung quanh khi có dấu hiệu bị xâm hại..

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ

………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
+ Trạng thái, cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ: 

………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….………………………………………………………………………………………………………………………………

​​Thứ 6 ngày 26 tháng 12 năm  2025
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học;       
                                Làm quen chữ cái i, t, c

a. Mục đích, yêu cầu.

+ Kiến thức

- Trẻ nhận biết phát âm đúng âm chữ cái i-t-c trong các từ trọn vẹn.

- Rèn cách phát âm đúng âm các chữ cái i, t,c và phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

+ Kỹ năng

- Rèn kỹ năng nghe và phát âm.

+ Thái độ

- Có hứng thú tham gia học tập.

b. Chuẩn bị.

+ Đồ dùng, đồ chơi

- Đồ dùng của cô

- Máy tính có nội dung bài giảng (hình ảnh về chủ đề động vật có chứa chữ cái i,t,c). Thẻ chữ cái i, t, c cho cô.

- Đồ dùng của trẻ: Mỗi trẻ 1 rổ nhựa có thẻ chữ cái i, t, c. 3 bức tranh lớn cho trẻ tô màu (tranh con vật trong gia đình có chứa chữ cái i, t, c cho trẻ tô màu).

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Gây hứng thú

- Cô tặng cho lớp hộp quà, trẻ khám phá hộp quà.

- Cô trò chuyện dẫn dắt trẻ vào bài.

* Hoạt động 2: Làm quen chữ cái i, t, c

- Cô mở hình ảnh “con vịt”, “con tôm ”, “con cá ” cho trẻ quan sát và đọc từ dưới hình ảnh.

- Cô cho trẻ tìm các chữ cái i, t, c trong các từ.

- Cô giới thiệu thẻ chữ cái i, t, c cho trẻ quan sát và phát âm.

- Cho trẻ nhận xét đặc điểm các chữ cái.

- Cô giới thiệu các kiểu chữ.

- So sánh chữ i với chữ t. t với c

* Hoạt động 3: Trẻ tìm và đọc chữ cái

- Cô phát cho mỗi trẻ 1 rổ nhựa có chữ cái i, t, c.

- Cô cho trẻ tìm chữ cái theo cách phát âm, theo đặc điểm của chữ.

* Hoạt động 4: Củng cố

+ trò chơi 1: Tô màu vào những con vật có chứa chữ cái i, t, c.

- Cô nêu cách chơi, luật chơi

Trò chơi 2: Tìm nhà 

- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Cô mở nhạc và tổ chức cho trẻ chơi.

* Hoạt động 5: Kết thúc

 Cô nhận xét khen trẻ, cho trẻ vận động nhẹ nhàng và chuyển hoạt động khác

3. Chơi, hoạt động ở các góc.      
- Góc phân vai: Bán hàng. Bác sĩ thú y...

- Góc xây dựng: Xây dựng chuồng,  trại chăn nuôi.

- Góc nghệ thuật: Nặn con vật sống trong gia đình.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô về con vật sống trong gia đình.

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát và nước.

4. Chơi ngoài trời:      

                                         Quan sát con gà trống
TCDG: Nu na nu nống

Chơi với đồ chơi ngoài trời

a. Yêu cầu

- Trẻ biết quan sát và nhận xét về các đặc điểm của con gà trống

- Trẻ rèn luyện kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ.

- Trẻ biết chăm sóc và bảo vệ những con vật có ích.

- Có hứng thú tham gia hoạt động.

b. Chuẩn bị

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Cổng chui, đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Quan sát con gà trống

- Cho trẻ giải câu đố về con gà trống

- Cho trẻ quan sát, gọi tên, trò chuyện với trẻ về, đặc điểm, tiếng gáy, thức ăn, vận động, môi trường sống về con gà trống

- Cho trẻ bắt chước tiếng gáy của con gà trống.

- Cô cho trẻ kể tên một số con vật sống trong gia đình khác mà trẻ biết.

- Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ động vật có ích.

* Hoạt động 2: TCDG: Nu na nu nống
- Cô nêu cách chơi, luật chơi 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

* Hoạt động 3: Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ trưa.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích. 

Vui văn nghệ cuối tuần

a. Yêu cầu:

- Biểu diễn văn nghệ cuối tuần nhằm giúp trẻ được thể hiện năng khiếu,tạo cho trẻ không khí vui tươi, mạnh dạn trước mọi người.
b. Chuẩn bị: 

- Môi trường lớp học, dụng cụ âm nhạc

c. Tiến hành:

- Cô trò chuyện với trẻ sau một tuần học

- Hướng trẻ vào các bài hát của chủ đề

- Cô và trẻ cùng hát, giao lưu dưới mọi hình thức

- Giáo dục trẻ.

- Bình cờ, phiếu bé ngoan.


 9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ 

………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
+ Trạng thái, cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ: 

………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….………………………………………………………………………………………………………………………………

KẾ HOẠCH TUẦN I: LỚP 5TA4
CHỦ ĐỀ NHÁNH: VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH
(Thời gian thực hiện 1 tuần (từ ngày 22/12 - 26/12/2025)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

	Thứ

HĐ
	 2
	 3
	 4
	 5
	         6

	Đón trẻ, chơi TDS
	- Cô đón trẻ  – Trò chuyện – Điểm danh – Thể dục sáng


	Học
	Chạy 18m trong khoảng 10 giây.


	Một số con vật nuôi trong gia đình.


	Gọi tên các thứ trong tuần.
	Làm quen chữ cái i, t, c.

	Hát: Gà trống, mèo con và cún con.

	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: Gia đình, bán hàng, bác sĩ thú y...
- Góc xây dựng: Xây dựng chuồng, trại chăn nuôi.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán, nặn con vật sống trong gia đình; Múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, làm bộ sưu tập về con vật sống trong gia đình.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước.

	Chơi ngoài trời
	- Trò chuyện về vật nuôi trong gia đình.
- TC: Bắt chước tiếng kêu của các con vật.
- Chơi tự do.

	- Quan sát bầu trời.

- TCDG: Bịt mắt bắt dê.

- Chơi tự do.


	-  Bé sáng tạo.

- TCVĐ: Ngoáy ngón tay.
- Chơi tự do


	- Quan sát con gà trống.
TCDG: Kéo co.
- Chơi với đồ chơi ngoài trời.
	- Xâu vòng tay bằng hoa

-TCVĐ: Cáo và thỏ.
- Chơi tự do.

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn bữa phụ
	- Ăn bữa chính.

- Ngủ trưa

- Ăn bữa phụ 

	Chơi, hoạt động theo ý thích


	Vẽ đàn vịt đang bơi.


	Chơi ở các góc

                                           
	Học vở

KPKH bài: “Một số con vật sống trên cạn, một số con vật sống dưới nước”

	Dạy trẻ 1 số kĩ năng tự phòng vệ bản thân.


	Vui văn nghệ cuối tuần.


	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Vệ sinh.

- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ 6).

- Trả trẻ.


SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN
1. Đón trẻ, chơi, điểm danh, thể dục sáng:
+ Đón trẻ:
- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.

+ Chơi theo ý thích
- Trò chuyện với trẻ về giáo dục giới, bình đẳng giới và quyền trẻ em.

- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc.

- Chơi trò chơi, xem tranh truyện về chủ đề thế giới động vật.
+ Trò chuyện với trẻ về vật nuôi trong gia đình
+ Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.

+ Thể dục sáng: Tập các động tác: Hô hấp, tay, lườn, chân, bật của bài tập phát triển chung.
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết tên bài tập, tập các động tác theo yêu cầu của cô.
- Trẻ biết ý nghĩa của việc tập thể dục buổi sáng.
b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ

- Trang phục gọn gàng, thoải mái.

c. Tiến hành:
+ Khởi động:
- Cho trẻ xếp hàng làm đoàn tàu, đi chạy đổi hướng theo hiệu lệnh của cô, sau đó cho trẻ xếp 2 hàng ngang dãn cách đều và cho trẻ xoay cổ tay, cánh tay, hông, gối sau đó tập bài tập phát triển chung theo nhịp đếm của cô.

+ Trọng động: Tập các động tác (4 lần x 8 nhịp)

Hô hấp: Hít vào thở ra.

ĐT tay: Đưa tay ra trước, gập khuỷu tay. 

ĐT lườn: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông.

ĐT chân: Đứng 1 chân đưa lên trước, khuỵu gối.

ĐT bật: Bật tách và khép chân.
+ Trò chơi: Bắt chiếc tiếng kêu của các con vật.
+ Hồi tĩnh: Cho trẻ làm chim bay, cò bay nhẹ nhàng quanh sân tập 1- 2 vòng sau đó vào lớp.
2. Chơi, hoạt động ở các góc:
a. Góc phân vai: Gia đình, bán hàng, bác sĩ thú y...
+ Yêu cầu:
- Trẻ biết đóng vai gia đình, bác sĩ thú y, biết đóng vai cô bán hàng, biết thể hiện vai chơi. 
- Trẻ biết được công việc của gia đình, cô bán hàng, bác sĩ thú y…
- Biết thực hiện theo một số qui định HĐ ở các góc (cách chơi, thể hiện các vai, thu dọn đồ dùng sau khi chơi...).
+ Chuẩn bị:
- Đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho vai chơi: Bộ đồ nấu ăn, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y... 
+ Tiến hành:
- Trò chuyện, giới thiệu góc chơi, gợi ý các trò chơi, cách chơi, phân vai chơi, tổ chức các vai chơi. Cho trẻ về góc chơi và nhận vai chơi. Một trẻ đóng vai làm bố, mẹ,  con, cô bán hàng, một trẻ đóng vai làm bác sĩ thú y.
- Cho trẻ tự trò chuyên, tự đàm thoại về nội dung công việc.

- Cô đến hỏi trẻ về các vai trẻ đóng và đã làm đ​ược những công việc gì ?

- Cô bao quát, gợi ý hướng dẫn trẻ chơi thể hiện các vai chơi cô bán hàng, khách mua hàng,
b. Góc xây dựng: Xây dựng chuồng, trại chăn nuôi.

+ Yêu cầu:
- Trẻ biết xây dựng chuồng, trại chăn nuôi.

- Rèn luyện sự khéo léo của đôi tay và óc sáng tạo.

+ Chuẩn bị:
- Các loại khối hình học bằng gỗ, nhựa, bìa, hàng rào, gạch...

- Hình cây cối, hoa, cây cảnh, cỏ, các con vật nuôi trong gia đình.

+ Tiến hành:
- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ xây dựng chuồng, trại chăn nuôi...

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

c. Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán, nặn con vật sống trong gia đình; Múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.
+ Yêu cầu:
- Trẻ biết hát, múa tự nhiên, biết tô vẽ, cắt dán, nặn.
+ Chuẩn bị:
- Một số dụng cụ âm nhạc, mũ múa, mũ chóp, giấy vẽ, bút màu, đất nặn, hồ dán, giấy màu, tranh vẽ các con vật trong gia đình chưa tô màu...

+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Trẻ hát múa, chơi với các dụng cụ âm nhạc...

- Cho trẻ vẽ, tô màu, cắt dán con vật nuôi trong gia đình.

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

d. Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, làm bộ sưu tập về con vật nuôi trong gia đình.
+ Yêu cầu:
- Trẻ biết xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, và làm bộ sưu tập về các con vật trong gia đình.
+ Chuẩn bị:
-  Sách, tranh ảnh, lô tô, hoạ báo, bìa hồng, kéo, dập ghim....
+ Tiến hành:
- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.
- Cho trẻ xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, và làm bộ sưu tập về con vật nuôi trong gia đình.
- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước.
+ Yêu cầu:

- Trẻ biết nhổ cỏ, tưới nước, lau lá, bắt sâu.
- Biết yêu quý và bảo vệ cây xanh, biết tính chất của cát và nước.

+ Chuẩn bị:

- Ô doa, bình t​ới n​ước, bộ đồ chơi trồng cây, khăn lau...
- Một số loại rau, chậu hoa, hột hạt, đất cát, nước...

+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.
- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Hướng dẫn trẻ tập chăm sóc cây, chơi với cát và nước...

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi, vệ sinh sau khi chơi.
3. Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
a. Ăn trưa:
* Trước khi ăn:
- Cho trẻ xếp hàng rửa tay.

- Cho trẻ rửa mặt, rửa tay trước khi ăn.

- Rửa tay dưới vòi nước, không rửa chung vào 1 chậu. Cho trẻ lau khô tay.

* Tổ chức cho trẻ ăn: 

- Cô kê xếp bàn ăn chuẩn bị khăn lau tay, đĩa thức ăn rơi, chia xuất ăn cho trẻ

- Khi ăn cô nhắc trẻ: Trước khi ăn phải mời cô giáo, mời các bạn. Ăn hết xuất.

- Không ăn miếng to, không nói chuyện trong khi ăn.

- Không làm vãi rơi cơm.

- Sau khi ăn

- Cô nhắc trẻ cất bát thìa đúng nơi quy đinh, trẻ vệ sinh, rửa tay, lau miệng.

b. Ngủ trưa:

- Rèn cho trẻ thói quen nằm ngủ ngay ngắn, không nói chuyện hay làm việc riêng trong giờ ngủ làm ảnh hưởng tới các bạn khác. 

c. Ăn phụ:

- Khi trẻ ngủ dậy giáo viên nhắc nhở trẻ tự đi vệ sinh lau mặt và rửa tay sạch sẽ

rồi cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: 
- Cô rửa tay và mặt cho trẻ  sạch  sẽ trước khi ra về

- Cô và trẻ cùng bình chọn những bạn ngoan và được cắm cờ.

- Động viên những bạn chưa ngoan cần cố gắng,cho trẻ lên cắm cờ.

- Trả trẻ: Cô cho trẻ lấy đồ dùng cá nhân và nhắc nhở trẻ chào cô và các bạn trước khi về.
                                       
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY

Thứ 2 ngày 22 tháng 12 năm 2025
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:    
    Chạy 18m trong khoảng 10 giây 

a. Mục đích- Yêu cầu:

+ Kiến thức:
- Trẻ biết tên vận động. Trẻ biết thực hiện vận động: “Chạy 18m trong khoảng

10 giây”
+ Kỹ năng:

- Có kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ.

- Phát triển cơ chân và tố chất nhanh nhẹn.

- Trẻ biết phối hợp nhịp nhàng giữa tay, chân và mắt khi chạy.

+ Thái độ:

- Có hứng thú tham gia hoạt động.

b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô: 
- Máy tính, loa nhạc bài hát: “Con gà  trống”.Nhạc thể dục.
- 2 Vạch chuẩn, 2 vạch đích.

+ Đồ dùng của trẻ: 

- Bóng; Rổ đựng bóng để trẻ chơi trò chơi.

- Trang phục của trẻ thoải mái, dễ vận động.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Ổn định, gây hứng thú:

- Cô cho trẻ hát bài: Con gà trống. Trò chuyện dẫn dắt trẻ vào bài.

* Hoạt động 2. Chạy 18m trong khoảng10 giây:
* Khởi động:

- Cho trẻ làm đoàn tàu ra sân kết hợp với các kiểu đi, xoay các khớp…

* Trọng động:

+ BTPTC: Tập các động tác của bài tập phát triển chung (2 lần x 8 nhịp; Nhấn mạnh động tác chân)
Hô hấp: Hít vào thở ra.

ĐT tay: Đưa tay ra trước, gập khuỷu tay. 

ĐT lườn: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông.

ĐT chân: Đứng 1 chân đưa lên trước, khuỵu gối.

ĐT bật: Bật tách và khép chân.
+ Vận động cơ bản: “Chạy 18m trong khoảng10 giây”.
- Cô nêu tên bài tập.

- Cô mời 2 trẻ lên tập thử.

- Cô tập kết hợp giải thích động tác: Cô đứng dưới vạch xuất phát khi có hiệu lệnh chuẩn bị hai tay chống xuống đất chân hơi khụy khi có hiệu lệnh chạy cô chạy thạt nhanh về đích trong khoảng 10 giây.
- Cô mời lần lượt trẻ tập.

- Cô chia đội cho trẻ thi đua 

+ Trò chơi: “Nhanh và khéo”
- Cô nói cách chơi, luật chơi cho trẻ.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần.

- Cô công bố kết quả động viên trẻ.
* Hồi tĩnh:
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh sân 1-2 vòng.
* Hoạt động 3. Kết thúc:

- Củng cố nhận xét. Chuyển hoạt động.
3. Chơi, hoạt động ở các góc:
- Góc phân vai: Gia đình, bán hàng.
- Góc xây dựng: Xây dựng chuồng, trại chăn nuôi.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán, nặn con vật sống trong gia đình.
- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, làm bộ sưu tập về con vật sống trong gia đình.

4. Chơi ngoài trời: Trò chuyện về vật nuôi trong gia đình.
TC: Bắt chước tiếng kêu của các con vật.
Chơi tự do.
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết trò chuyện, nhận xét đặc điểm, cấu tạo... của con vật nuôi trong gia đình.

- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia chơi các hoạt động ngoài trời, đoàn kết nhường nhịn nhau trong khi chơi.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi sạch sẽ.

- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng, dễ vận động.

c. Tiến hành: 

* Hoạt động 1: Trò chuyện về vật nuôi trong gia đình.

- Cho giải câu đố về con gà trống.

- Cô hướng cho trẻ để trẻ trò chuyện về con vật nuôi trong gia đình.

- Trẻ kể tên con vật, nêu đặc điểm cấu tạo thức ăn, bắt chước tiếng kêu của một số con vật.

- Cho trẻ nêu ích lợi của một số con vật.

- Giáo dục trẻ biết chăm sóc con vật.

* Hoạt động 2: TC “Bắt chước tiếng kêu của các con vật”
- Cách chơi: Khi cô nói tên của các con vật thì trẻ phải làm tiếng kêu của con vật đó và ngược lại khi cô làm tiếng kêu của con vật thì trẻ phải nói tên con vật đó ra.

- Luật chơi: Bạn nào làm sai sẽ phải nhảy lò cò hoặc hát 1 bài.

- Trong khi chơi cô bao quát khuyến khích trẻ kịp thời.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích, bao quát và nhắc nhở trẻ trong khi chơi.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:       
Vẽ đàn vịt đang bơi

a. Mục đích - Yêu cầu:

+ Kiến thức: 

- Trẻ biết tên gọi, biết dùng các nét cong, thẳng, xiên để vẽ và tô màu đàn vịt đang bơi.
+ Kỹ năng:

- Rèn trẻ kỹ năng quan sát và ghi nhớ có chủ đích.

- Rèn kỹ năng vẽ và tô màu, bố cục tranh cho trẻ. 

+ Thái độ:

- Giáo dục trẻ yêu quý, bảo vệ những con vật nuôi trong gia đình.

b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô: 
- Nhạc bài: “Đàn vịt con”
- Tranh vẽ đàn vịt đang bơi và 1- 2 tranh mở rộng. Bảng nam châm; Que chỉ.
+ Đồ dùng của trẻ:

- Vở tạo hình, bút màu. Giá treo sản phẩm.
c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức:
- Cô cho trẻ chơi trò chơi: Bắt chước tiếng kêu của các con vật.

- Trò chuyện dẫn dắt trẻ vào bài.

* Hoạt động 2. Vẽ đàn vịt đang bơi:
- Cho trẻ quan sát tranh vẽ đàn vịt đang bơi và trò chuyện với trẻ:
+ Trong bức tranh có con gì? 
+ Con vịt có những đặc điểm gì? 

+ Để vẽ được đàn vịt đang bơi thì cần những gì và làm như thế nào?
- Cho trẻ xem 1- 2 tranh mở rộng.

- Cô hỏi ý tưởng của trẻ.

- Cho trẻ nhắc lại cách cầm bút và tư thế ngồi.

- Cô phát vở và bút màu cho trẻ thực hiện. (Cô bao quát giúp đỡ trẻ yếu kém)

* Trưng bày sản phẩm

- Cô cho trẻ lên trưng bày sản phẩm của mình.

- Trẻ tự nói về bức tranh của mình: Trẻ vẽ được gì? Tô màu gì?

- Trẻ nhận xét sản phẩm của bạn.

- Cô chốt lại những ý kiến nhận xét trẻ, tuyên dương những trẻ có sản phẩm đẹp, động viên trẻ chưa làm được để trẻ cố gắng hơn.

* Hoạt động 3. Kết thúc: 
- Cho trẻ hát và vận động bài hát “Đàn vịt con”. Chuyển hoạt động.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ: 
………………………………………………………………………………………………………………..……..…………… 
+ Trạng thái, cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ:
………………………………………………………………………………………………………………..……..…………… 
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ: 
………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….………………………………………………………………………………………………………………………………
Thứ 3 ngày 23 tháng 12 năm 2025
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:

Một số con vật nuôi trong gia đình

a. Mục đích- Yêu cầu:
+ Kiến thức:
-Trẻ biết tên gọi, lợi ích, đặc điểm cấu tạo vận động, thức ăn, sinh sản..., của một số con vật nuôi trong gia đình: Gà, vịt, chó, mèo.

+ Kỹ năng:

- Trẻ có kỹ năng quan sát, so sánh, ghi nhớ.

- Trẻ biết trả lời rõ ràng, mạch lạc các câu hỏi của cô giáo.

+ Thái độ

- Trẻ biết chăm sóc và bảo vệ những con vật có ích.

- Trẻ có hứng thú tham gia hoạt động.

b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô:

- Hình ảnh về một số con vật sống trong gia đình: con gà, con vịt, con chó, con mèo. 
Máy tính, loa, nhạc bài hát chủ đề động vật....

+ Đồ dùng của trẻ:
- Lô tô con gà, con vịt, con lợn, con mèo đủ cho mỗi trẻ.

- Nhạc 1 số bài hát có liên quan đến bài học.
c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức:

- Cô cho trẻ hát bài: “Gà trống, mèo con và cún con”. Trò chuyện hướng trẻ vào bài.
* Hoạt động 2. Một số con vật nuôi trong gia đình (Con gà, vịt, chó, mèo)
+ Trẻ thảo luận: Cô cho trẻ ngồi thành 4 nhóm, mỗi nhóm quan sát 1 bức tranh con vật, sau đó cô cho từng nhóm mang tranh lên và giới thiệu về bức tranh mà nhóm mình vừa thảo luận.

- Cho trẻ nêu đặc điểm nổi bật của từng con vật: Tên gọi, hình dáng, tiếng kêu, thức ăn của chúng, đặc điểm sinh sản,…lợi ích của các con vật đó.

- Cô khái quát con gà con vịt là nhóm gia cầm đẻ trứng, 2 chân. Con chó và con mèo là gia súc đẻ con, có 4 chân.

- Cho trẻ so sánh các con vật.

+ Con gà và con vịt. Con mèo và con chó.

 - Cô cho trẻ kể tên các con vật khác nuôi trong gia đình mà trẻ biết.

=> Cô GD: Phải biết chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi trong gia đình, khi tiếp súc với chúng phải rửa tay sạch sẽ.
* Trò chơi:

+  Bạn của tôi: Trẻ cầm thẻ lô tô con vật yêu thích, chủ trò nói đặc điểm của con vật nào thì con vật đó tìm đến bạn của mình.

+ Thử trí thông minh: Trẻ trả lời các câu hỏi về vật nuôi trong gia đình bằng cách chọn đáp án đúng.
* Hoạt động 3. Kết thúc:

- Cô nhận xét tuyên dương trẻ .Chuyển hoạt động khác.
3. Chơi, hoạt động ở các góc:

- Góc phân vai: Bán hàng, bác sĩ thú y.

- Góc xây dựng: Xây dựng chuồng, trại chăn nuôi.

- Góc nghệ thuật: Múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
4. Chơi, ngoài trời: Quan sát bầu trời.
TCDG: Bịt mắt bắt dê.
Chơi tự do.

a. Yêu cầu: 

- Trẻ nhận xét được bầu trời nắng hay mưa.
- Trẻ tập trung quan sát và chơi trò chơi sôi nổi.

b. Chuẩn bị: 

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ. Khăn von.
c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Quan sát bầu trời.
- Cho trẻ chơi trò chơi Trời nắng, trời mưa.

- Quan sát bầu trời. Cô gợi ý để trẻ nhân xét bầu trời có ông mặt trời không, mây màu gì...

- Giáo dục trẻ biết ăn, mặc phù hợp với thời tiết đẻ đảm bào cho sức khỏe.

* Hoạt động 2: TCDG “Bịt mắt bắt dê”
- Cô giới thiệu cách chơi.

- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. Nhận xét giờ chơi.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô cho trẻ chơi với đồ chơi trên sân trường.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:
Chơi ở các góc

a. Yêu cầu:
- Trẻ biết vào góc chơi theo ý thích của trẻ, biết nhận vai chơi và chơi đoàn kết.

b. Chuẩn bị: - Các góc chơi, đồ chơi cho các góc.
c. Tiến hành:
- Cô hướng trẻ vào các góc chơi, trẻ nhận vai chơi.

- Biết xếp đồ chơi, thể hiện vai chơi. 

- Biết chơi đoàn kết. Biết thu dọn đồ chơi khi chơi xong.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ ………………………………………………………………………………………………………………..……..……………+ Trạng thái, cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ:

…………………………………………………………………………………………………………………..……..…………
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ: ………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
……………………………………………………………………………………………………………………….…………...
….………………………………………………………………………………………………………………………………...
Thứ 4 ngày 24 tháng 12 năm  2025
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:
Gọi tên các thứ trong tuần

a. Mục đích- Yêu cầu:
+ Kiến thức:
- Trẻ nhận biết, nắm được tên gọi, số lượng, trình tự các thứ trong tuần, biết được dấu hiệu của các thứ  trong tuần. (trẻ biết một tuần có 7 ngày, đi học từ thứ 2 đến thứ 6, thứ bảy, chủ nhật được nghỉ).

- Xác định được hôm qua, hôm nay, ngày mai
+ Kỹ năng:

- Rèn cho trẻ kĩ năng quan sát, định hướng thời gian

- Phát triển ngôn ngữ, khả năng diễn đạt các mối quan hệ về thời gian bằng lời nói.
- Rèn kĩ năng hoạt động nhóm, làm việc tập thể

 + Thái độ:
- Trẻ biết quý trọng thời gian.
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động.
b. Chuẩn bị:
+ Đồ dùng, đồ chơi

- Đồ dùng của cô và trẻ: Lịch các ngày trong tuần, nhạc bài hát “Cả tuần đều ngoan”…

c. Tiến hành

* Hoạt động 1. Gây hứng thú
- Cô cùng trẻ hát bài: “ Cả tuần đều ngoan” trò chuyện hướng trẻ vào bài.
* Hoạt động 2. Gọi tên các thứ trong tuần:
+ Ôn nhận biết hôm qua, hôm nay và ngày mai.
- Cho trẻ chơi: Ô cửa bí mật.
- Cách chơi: Trên màn hình cô có một bức tranh có các ô số, sau khi chọn ô số nào thì sẽ lật mở ô số đó các con sẽ nói xem ô số đó có hình ảnh gì? nói về thời điểm nào?
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
+ Gọi tên các thứ trong tuần
- Đố các con biết: Thứ 2 là ngày gì trong tuần?

- Thứ 2 là ngày bắt đầu một tuần làm việc mới.

- Cô cho trẻ quan sát tờ lịch thứ 2.
- Tờ lịch gồm phần chữ và phần số, số bên trên to chỉ ngày dương, bên dưới nhỏ chỉ ngày âm, ở giữa có ghi chữ “Thứ hai”.

- Cô đố các con biết: Sau thứ 2 sẽ là thứ mấy?

- Tờ lịch cũng gồm 2 phần: Phần chữ và phần số, số bên trên to chỉ ngày dương, bên dưới nhỏ chỉ ngày âm, ở giữa có ghi chữ “thứ ba”

- Sau thứ 3 là thứ mấy?

- Sau thứ 4 chúng mình thử đoán xem sẽ là thứ mấy?

- Ngày tiếp theo của thứ 5 sẽ là thứ mấy cả lớp?

- Thứ 6 chúng mình sẽ được tặng phiếu bé ngoan và cũng là ngày học cuối cùng trong tuần đấy các con ạ!

- Các con có biết sau thứ sáu là thứ mấy không?

- Thứ 7 chúng mình được nghỉ ở nhà, các con có thể giúp bố mẹ quét nhà, chăm sóc vườn rau, tưới hoa, cây cảnh...
- Còn đây là tờ lịch chủ nhật.
- Vì chủ nhật tất cả công nhân, viên chức làm việc trong nhà nước đều được nghỉ đấy, đây là một ngày đặc biệt trong tuần nên nó được in màu đỏ cho nổi bật

- Một tuần có 7 ngày từ thứ 2 đến chủ nhật, chúng mình đi học từ thứ 2 đến thứ 6. Nghỉ thứ 7 và chủ nhật.

- Thứ 3 được gọi là ngày hôm qua.
- Thứ năm được gọi là ngày mai.
* Trò chơi củng cố.
+ Trò chơi 1: Ai nhanh hơn

- Cô nêu cách chơi, luật chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
+ Trò chơi 2: Bé thông minh 

- Cô nêu cách chơi, luật chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
* Hoạt động 3. Kết thúc:
- Cô nhận xét giờ học. Chuyển  hoạt động.
3. Chơi, hoạt động ở các góc:

- Góc phân vai: Gia đình, bác sĩ thú y.

- Góc xây dựng: Xây dựng chuồng, trại chăn nuôi.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán, nặn con vật sống trong gia đình

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, làm bộ sưu tập về con vật sống trong gia đình.

4. Chơi ngoài trời: Bé sáng tạo.
TCVĐ: Ngoáy ngón tay.
Chơi tự do.
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết tạo ra những sản phẩm theo ý thích từ các nguyên vật liệu từ thiên nhiên.

- Rèn luyện các thao tác của bàn tay, ngón tay, rèn kỹ năng hoạt động nhóm, khả năng sáng tạo của trẻ
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia chơi các hoạt động ngoài trời, đoàn kết nhường nhịn nhau trong khi chơi.

b. Chuẩn bị:
- Sân bãi sạch sẽ, lá cây tươi, lá khô, hột hạt....giấy màu, hồ dán, kéo, vải vụn, ống hút, dây dù......
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Bé sáng tạo.
- Cô cho trẻ nhẹ nhàng ra sân, chơi TC: Bóng tròn to.
- Cô trò chuyện cùng trẻ, cho trẻ quan sát những nguyên vật liệu cô đem đến, gợi hỏi trẻ kể tên các vật liệu.

- GD trẻ không ngắt lá, bẻ cành.

- Mời trẻ lên lấy vật liệu mà mình yêu thích, hỏi trẻ sẽ tạo ra những sản phẩm gì từ những vật liệu này?

- Cô cho trẻ chơi theo từng nhóm.

- Cho trẻ thực hiện chơi, cô bao quát các nhóm chơi, gợi mở cho trẻ sáng tạo, động viên khen trẻ

- Cô khuyến khích trẻ sáng tạo nhiều sp từ các nguyên vật liệu.

- Khi trẻ làm xong cô cho trẻ giới thiệu sp của nhóm mình.

- Nhận xét, động viên, khuyến khích trẻ
* Hoạt động 2: TCVĐ “Ngoáy ngón tay”
- Cô và trẻ nêu cách chơi, luật chơi.
- Cô cho trẻ chơi.
- Cô nhận xé, khuyến khích trẻ chơi tích cực.
* Hoạt động 3: Chơi tự do.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích:
                                           Học vở KPKH bài: 

               “Một số con vật sống trên cạn, một số con vật sống dưới nước”

a. Yêu cầu:
- Trẻ biết thực hiện đúng theo yêu cầu trong vở.

b. Chuẩn bị:
- Vở bé khám phá khoa học, bút chì, bút màu.
c. Tiến hành:
- Hát và vận động bài: Gà trống, mèo con và cún con.
- Cô giới thiệu tên bài, cho trẻ lấy đồ dùng.

- Cô hướng dẫn trẻ thực hiện. Cô chú ý đến trẻ còn lúng túng chưa thực

hiện được.

- Cô chú ý sửa sai và động viên khuyến khích trẻ.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ 
………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
+ Trạng thái, cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ:
………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ: 
………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ 5 ngày 25 tháng 12 năm 2025
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:   
                                Làm quen chữ cái i, t, c

a. Mục đích- Yêu cầu:

+ Kiến thức:
- Trẻ nhận biết và phát âm đúng các chữ cái i, t, c trong các từ trọn vẹn.
- Nhớ được hình dáng của chữ cái i, t, c. 

- Nắm được luật chơi, cách chơi của trò chơi. 

+ Kỹ năng:
- Nhận biết và so sánh điểm giống và khác nhau giữa chữ i với chữ t.

- Luyện từ cho trẻ: Con voi; Con thỏ; Con sóc.

- Trẻ tự quan sát, nhận xét, trải nghiệm.

- Chơi trò chơi theo hướng dẫn của cô.

+ Thái độ:

- Lắng nghe cô hướng dẫn, đoàn kết với bạn trong quá trình hoạt động.

- Tham gia hứng thú tích cực vào hoạt động do cô tổ chức.

b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô:

- Ti vi, máy tính, giáo án điện tử.

- Hình ảnh, cụm từ chứa chữ cái i, t, c.

- Nhạc một số bài hát trong chủ đề.
+ Đồ dùng của trẻ: Thẻ chữ cái i, t, c.

- Chữ cái i, t, c; Len vụn, hột hạt, cuốn chiếu...

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Ổn định, tổ chức:

- Cô cùng trẻ hát bài: Đố bạn.

- Trò chuyện với trẻ hướng trẻ vào bài.

* Hoạt động 2. Làm quen chữ cái i, t, c:
* Chữ “i”
- Cô cho trẻ xem hình ảnh “Con voi” trên tivi:

- Đây là con gì? 

- Cho trẻ đọc từ “Con voi”

- Cho trẻ tìm chữ cái đã học và đọc, đó là chữ "o"

- Hôm nay cô sẽ giới thiệu với lớp mình chữ “i”.

- Cô đọc và phát âm mẫu. Cho trẻ tìm và giơ chữ giống của cô.

- Cho cả lớp đọc, phát âm.

- Cô cho tổ, nhóm, cá nhân trẻ đọc, phát âm.

- Cho trẻ quan sát và nhận xét chữ “i”.

- Cô cùng trẻ viết chữ "i" trên không

- Giới thiệu chữ “i” in thường, viết thường, in hoa, viết hoa.

* Chữ “t”

- Cô cho trẻ xem hình ảnh “Con thỏ”. 

- Cho trẻ đọc từ “Con thỏ”. (Dưới hình ảnh con thỏ có chữ nào khác màu)

- Bây giờ cô sẽ giới thiệu với lớp mình chữ cái "t" 

- Cô đọc, phát âm mẫu.

- Cho cả lớp đọc, phát âm, tổ, nhóm, cá nhân trẻ đọc, phát âm.

- Cho trẻ quan sát và nhận xét chữ “t”.

- Cô cùng trẻ viết chữ "t" trên không.

- Giới thiệu chữ “t” in thường, viết thường, in hoa, viết hoa.

* Chữ “c”
- Cô cho trẻ xem hình ảnh “Con sóc”.

- Cho trẻ đọc từ “Con sóc”.

- Cho trẻ tìm chữ cái chưa học. (Chữ c)

- Bây giờ cô sẽ giới thiệu với lớp mình chữ "c".

- Cô đọc, phát âm mẫu.

- Cho cả lớp đọc, phát âm. Tổ, nhóm, cá nhân trẻ đọc, phát âm.

- Cho trẻ quan sát và nhận xét chữ “t”.

- Giới thiệu chữ “c” in hoa, in thường, viết hoa, viết thường. Cho trẻ đọc.

* So sánh:
- So sánh chữ i với t: Điểm giống nhau và điểm khác nhau. 

- Cho trẻ phát âm lại chữ i, t, c.

* Trò chơi:

+ Trò chơi 1: “Chung sức”.

- Cách chơi: Cô chia trẻ làm 3 đội. Mỗi đội cử 1 bạn lên lấy rổ có đựng các nguyên vật liệu, phế liệu cô đã chuẩn bị về nhanh tay trang trí các chữ cái i, t, c.

- Luật chơi: Thời gian hoàn thành cho cả 3 đội là 1 bản nhạc.

- Cô cho trẻ chơi. Nhận xét kết quả chơi.

+ Trò chơi 2: Tìm nhà 
- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Cô mở nhạc và tổ chức cho trẻ chơi.
* Hoạt động 3. Kết thúc:

- Củng cố, nhận xét giờ học. Chuyển hoạt động.                            
3. Chơi, hoạt động ở các góc:

- Góc phân vai: Gia đình, bán hàng.
- Góc xây dựng: Xây dựng chuồng, trại chăn nuôi.

- Góc nghệ thuật: Múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước.
4. Chơi ngoài trời: Quan sát con gà trống.
TCDG: Kéo co.
Chơi với đồ chơi ngoài trời

a. Yêu cầu:
- Trẻ biết quan sát và nhận xét về các đặc điểm của con gà trống
- Trẻ rèn luyện kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ.

- Trẻ biết chăm sóc và bảo vệ những con vật có ích.

- Có hứng thú tham gia hoạt động.

b. Chuẩn bị:
- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Dây thừng, đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Quan sát con gà trống
- Cho trẻ giải câu đố về con gà trống

- Cho trẻ quan sát, gọi tên, trò chuyện với trẻ về, đặc điểm, tiếng gáy, thức ăn, vận động, môi trường sống về con gà trống
- Cho trẻ bắt chước tiếng gáy của con gà trống.

- Cô cho trẻ kể tên một số con vật sống trong gia đình khác mà trẻ biết.

- Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ động vật có ích.

* Hoạt động 2: TCDG “Kéo co”
- Cô nêu cách chơi, luật chơi 
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

* Hoạt động 3: Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời. 

- Cô bao quát đảm bảo an toàn cho trẻ.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích.
                        Dạy trẻ 1 số kĩ năng tự phòng vệ bản thân.
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết cách tự bảo vệ bản thân khi có dấu hiệu bị xâm hại.
b. Chuẩn bị:
- Một số hình ảnh về các hành động các bạn nhỏ biết tự phòng vệ bản thân.
c. Tiến hành:

- Cô trò chuyện cùng trẻ về 1 số biểu hiện của người xấu.

- Cô giúp trẻ biết 1 số biểu hiện khi bị xâm hại
- Dạy trẻ 1 số kĩ năng tự bảo vệ mình như tránh xa không đi theo người lạ, gọi to người xung quanh khi có dấu hiệu bị xâm hại..
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ
………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
+ Trạng thái, cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ: 
………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….………………………………………………………………………………………………………………………………
​​Thứ 6 ngày 26 tháng 12 năm  2025
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:
Hát: Gà trống, Mèo con và Cún con

Nghe hát: Gà gáy 

TCÂN: Tai ai tinh

a. Mục đích- Yêu cầu:

+ Kiến Thức:
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả. thuộc lời và hát đúng giai điệu bài hát “Gà trống, mèo con và cún con”. 

- Hiểu được nội dung bài hát nói về những công việc có ích của một số con vật nuôi trong gia đình.

+ Kỹ năng:

- Rèn kĩ năng ca hát, hát rõ lời, thể hiện tình cảm, giai điệu bài hát.

- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ qua bài hát.

+ Thái độ:

- Hứng thú tham gia hoạt động, yêu thích ca hát.

- Trẻ biết yêu quí, bảo vệ, chăm sóc các con vật nuôi trong gia đình.

b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô và trẻ:
- Nhạc bài hát “Gà trống, mèo con; Gà gáy; Một số bài hát trong chủ đề”

- Mũ chóp.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức:
- Cô cho trẻ chơi trò chơi: Làm tiếng kêu của các con vật.

- Cô dẫn dắt trẻ vào bài

* Hoạt động 2. Hát: Gà trống, mèo con và cún con (St: Thế Vinh)

- Cô hát lần 1: Hát rõ lời, thể hiện được giai điệu tình cảm của bài hát (Trẻ nhắc lại tên bài hát và tác giả)
- Cô hát lần 2 (Có nhạc): Giới thiệu nội dung bài hát.

=> Bài hát kể về gia đình bạn nhỏ có nuôi một số con vật: Gà trống, mèo con và cún con. Các con vật đều rất chăm chỉ giúp ích cho gia đình gà trống gáy đánh thức mọi người dậy, mèo con bắt chuột, cún con canh gác nhà bạn nhỏ thấy rất vui và yêu quý các con vật.

- Cho cả lớp hát 2-3 lần.

- Trẻ thi đua nhau hát theo tổ nhóm cá nhân (Cô sửa sai cho trẻ)

- Cho trẻ hát kết hợp với dụng cụ âm nhạc, hát trên nền nhạc nhanh chậm.

* Nghe hát: Gà gáy (St: Huy Trân)

- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.

- Cô hát lần 1: Trẻ nhắc lại tên bài hát, tên tác giả.

- Cô hát lần 2 giảng nội dung bài hát: Tiếng gà gáy báo hiệu trời sáng, báo thức mọi người lên nương, lên dẫy đi làm...

- Cô hát lần 3: Trẻ hưởng ứng bài hát cùng cô

* Trò chơi: “Tai ai tinh”

- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

* Hoạt động 3. Kết thúc:
- Hỏi lại trẻ tên bài học.

- Nhận xét – chuyển hoạt động.      
3. Chơi, hoạt động ở các góc:
- Góc phân vai: Gia đình, bán hàng, bác sĩ thú y...

- Góc xây dựng: Xây dựng chuồng, trại chăn nuôi.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán, nặn con vật sống trong gia đình

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, làm bộ sưu tập về con vật sống trong gia đình.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước.
4. Chơi ngoài trời: Xâu vòng tay bằng hoa.

TCVĐ: Cáo và thỏ con.
Chơi tự do.
a. Yêu cầu:
- Trẻ  biết cách cầm dây và cầm hoa để xâu thành các vòng hoa.
- Rèn kỹ năng sáng tạo, khéo tay của đôi bàn tay.
- Hứng thú tham gia, biết giữ gìn đồ dùng,  biết yêu quý thành quả lao động. 
b. Chuẩn bị:
- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ. Đồ chơi ngoài trời.
- Dây xâu, lá cây, các loại hoa…..
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Xâu vòng tay bằng hoa.
- Cho ra sân và cùng chơi trò chơi: Trời nắng, trời mưa.

- Trò chuyện cùng trẻ, tặng cho trẻ những món quà xinh xắn ( vòng tay, vòng cổ).

- Cô hỏi trẻ: Có muốn làm những món quà xinh xắn về tặng người thân không?

- Cô cho trẻ lên lấy đồ dùng, gợi hỏi trẻ, hướng dẫn trẻ cách làm, hướng dẫn trẻ cách cầm dây xâu..Khuyến khích trẻ tự chọn hoa, lá, xâu vòng. 

- Cô bao quát, Gợi ý trẻ gọi tên màu sắc, hỏi "Con đang xâu gì/làm gì?".
- Kết thúc: cô cho trẻ đeo vòng vào tay, cho trẻ cùng quan sát vòng của bạn.

- Khuyến khích động viên trẻ
- Cô giáo dục trẻ giữ gìn sản phẩm, không vứt bừa bãi
* Hoạt động 2: TCVĐ “Cáo và thỏ con”
- Cô nói luật chơi, cách chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

- Nhận xét trẻ chơi.

* Hoạt động 3: Chơi tự do 
- Cô bao quát để trẻ chơi tự do an toàn
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: 
Vui văn nghệ cuối tuần

a. Yêu cầu:

- Biểu diễn văn nghệ cuối tuần nhằm giúp trẻ được thể hiện năng khiếu,tạo cho trẻ không khí vui tươi, mạnh dạn trước mọi người.
b. Chuẩn bị: 

- Môi trường lớp học, dụng cụ âm nhạc
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Vui văn nghệ cuối tuần.
- Cô trò chuyện với trẻ sau một tuần học

- Hướng trẻ vào các bài hát của chủ đề

- Cô và trẻ cùng hát, giao lưu dưới mọi hình thức

- Giáo dục trẻ.

* Hoạt động 2: Bình cờ, phiếu bé ngoan.           
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ 
………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
+ Trạng thái, cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ:
………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ: 
………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….………………………………………………………………………………………………………………………………
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